DẪN LUẬN

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN CHO HỆ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ CỦA TRƯỜNG HIỆN NAY

                                                       TS-GVC. Nguyễn Trọng Thóc

Kính thưa toàn thể các thầy cô!

Việc đổi mới phương pháp giảng dạy môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin cho hệ đào tạo tín chỉ của Trường đang là nhiệm vụ rất cấp bách và quan trọng của Khoa Lý luận chính trị hiện nay. Như mọi người đã biết, nội dung chương trình mới của môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin với thời lượng giảng dạy là 120 tiết đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm học 2009-2010. Chương trình mới này được cấu trúc lại từ ba môn học cũ là Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, và Chủ nghĩa xã hội khoa học với tổng số là 210 tiết. Như vậy, chương trình mới giảm gần một nửa thời lượng giảng dạy so với chương trình cũ. Nhưng theo yêu cầu của đào tạo tín chỉ của Nhà trường, thời lượng giảng dạy môn học này còn giảm nhiều hơn nữa.  

Ngoài chương mở đầu, chương trình môn học gồm ba học phần - Học phần thứ nhất: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin. Chương mở đầu và học phần thứ nhất được tách ra và gọi là Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1, với thời lượng giảng dạy 02 tín chỉ (30 tiết). Học phần thứ hai: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa cùng với Học phần thứ ba: Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội, được gọi là Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 và được bố trí giảng dạy 03 tín chỉ (45 tiết). 
Mặc dù chương trình môn học đã được các giảng viên của Khoa xây dựng lại gọn hơn theo phương pháp giảng dạy mới là “nêu vấn đề”. Nhưng do nội dung của môn học rất lớn, rất trừu tượng và lại được học tập ngay ở học kỳ thứ nhất của năm học thứ nhất nên sinh viên rất khó khăn trong việc học tập và nghiên cứu môn học, vì chưa quen với phương pháp học tập mới ở đại học. Xuất phát từ tình hình đó, mỗi giảng viên chúng ta đều nhận thấy cần phải xây dựng bài giảng của mình thật tốt để truyền đạt cho sinh viên đầy đủ nhất những nội dung cơ bản và quan trọng nhất của môn học. 
Đó là lý do cơ bản để hôm nay Khoa Lý luận chính trị tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đổi mới phương pháp giảng dạy môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin cho hệ đào tạo tín chỉ của Trường hiện nay”. Vì lý do bị hạn chế về thời lượng giảng dạy môn học theo yêu cầu về đào tạo tín chỉ của Nhà trường, cho nên tại hội thảo này, Khoa mong muốn tất cả giảng viên chúng ta cùng nhau trao đổi để đi đến thống nhất về cơ bản những nội dung nào của môn học cần phải giảng dạy thật kỹ, những nội dung nào chỉ nêu khái quát và gợi ý cho sinh viên tự nghiên cứu, còn những nội dung nào sinh viên phải tự nghiên cứu ở nhà. Có như vậy chúng ta mới đạt được mục đích, yêu cầu của đào tạo tín chỉ là giảm thời lượng giảng dạy của giảng viên ở trên lớp, tăng thời gian tự học tập và nghiên cứu của sinh viên ở nhà, nhưng vẫn đảm bảo được mọi yêu cầu về chất lượng cũng như sự nhận thức của sinh viên đối với nội dung của môn học. Đó là yêu cầu cơ bản của hội thảo hôm nay của chúng ta.
Thay mặt Ban chủ nhiệm Khoa, tôi kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể giảng viên của Khoa sức khỏe, chúc hội thảo của Khoa thành công tốt đẹp./.
TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LÀM RÕ 
TRONG NGUYÊN LÝ TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

                 ThS. Nguyễn Hữu Tâm

                 Bộ môn Những NLCB của CN Mác –Lênin

Như chúng ta đã biết, lâu nay nhiều sinh viên khi nghe nói đến môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin thì họ cảm thấy rất xa lạ và khó khăn trong việc tiếp thu tri thức, khi sinh viên mới bước vào trường đại học, đặc biệt qua học tập nguyên lý triết học Mác-Lênin. Chính vì điều đó mà trong môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, chúng ta cần phải làm rõ những vấn đề gì? tính thực tiễn của nó ra sao? Vì vậy, người dạy phải đảm bảo được những tri thức cơ bản nhất và phải làm thật rõ tính lôgic của vấn đề cần truyền tải cho người học. Tuy nhiên, điều đó không phải dễ trong giảng dạy nguyên lý triết học  Mác-Lênin, chúng ta cần nhấn mạnh những vấn đề cần thiết là điều tối ưu nhất, khi lượng thời gian không cho phép.

Không phải ngẫu nhiên mà Hội đồng biên soạn lý luận Trung ương đặt nguyên lý triết học Mác-Lênin, thành những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin-1, trong kinh điển của Mác-Lênin, chưa bao giờ Mác nói đây là nguyên lý 1, nhưng vì tính khoa học của nó cho nên đó là nguyên lý cơ bản nhất để trang bị cơ sở lý luận cho nguyên lý kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học.

Tại sao tôi lại đặt vấn đề này ra, bởi đây là vấn đề mà chúng ta cần đặt câu hỏi; tại sao? sinh viên phải nghiên cứu nguyên lý triết học Mác - Lênin. Hơn thế sau khi nghiên cứu xong nguyên lý triết học Mác-Lênin, sinh viên sẽ lĩnh hội được điều gì qua nguyên lý triết học Mác-Lênin. Đây mới là vấn đề mà chúng ta cần phải làm rõ cho sinh viên thấy được giá trị khoa học qua nguyên lý triết học Mác-Lênin.

Toàn bộ nội dung của nguyên lý triết học Mác-Lênin, vấn đề nổi bật nhất đó là thế giới quan (TGQ) và phương pháp luận (PPL) khoa học của Mác-Lênin, là nội dung xuyên suốt toàn bộ chủ nghĩa duy vật biện chứng (CNDVBC) và chủ nghĩa duy vật lịch sử (CNDVLS). Nói như thế chắc ai cũng nghĩ là cái đó ai cũng biết, vấn đề là ở chỗ biết nhưng trình bày như thế nào mới là vấn đề. Cho nên, TGQ và PPL khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin không thể nhận diện đơn thuần. Trong quá trình giải quyết vấn đề cơ bản của triết học, cần phải giải thích thật kỹ thuật ngữ TGQ và PPL nói chung và TGQ, PPL khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin nói riêng. Mặc dù chúng ta nói nhiều về TGQ và PPL, nhưng biết mấy sinh viên còn đọng lại hai thuật ngữ này và mang lại những gì cho bản thân sinh viên. Chính vì điều đó mà chúng ta cần làm đơn giản thuật ngữ.

 
Việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học, đặc biệt của triết học Mác-Lênin, thực chất của việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học là để giải thích cho được tính quy luật của tự nhiên - xã hội và tư duy trong triết học Mác-Lênin. Đây là vấn đề cần phải có tính lôgic khi nhìn nhận nó, hơn thế công lao đóng góp to lớn của Mác là việc phát hiện ra quy luật vận động của xã hội. 

Khi trình bày vấn đề cơ bản của triết học, chúng ta phải nói đúng thuật ngữ của Ph.Ănhghen “vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đặc biệt là triết học hiện đại là vấn đề mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại”. Chúng ta phải nhấn mạnh thuật ngữ tồn tại và tư duy, chưa nên nhấn mạnh thuật ngữ vật chất và ý thức khi chưa định nghĩa cho sinh viên hiểu được định nghĩa vật chất và ý thức của V.I.Lênin. Đây là cái mà dễ làm tầm thường quan điểm vật chất và ý thức của triết học Mác-Lênin.

Như vậy, giải quyết vấn đề cơ bản của triết học nói chung và triết học Mác-Lênin nói riêng là chìa khóa để đi vào nhận thức các quy luật tự nhiên - xã hội và tư duy, đặc biệt dùng TGQ và PPL khoa học của chủ nghĩa Mác có vai trò quan trọng trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn.

Để giải quyết vấn đề cơ bản của triết học khi trình bày cho sinh viên, chúng ta cần chỉ rõ TGQ và PPL nào? tại sao lại là TGQ duy vật và PPL biện chứng? Ở đây phải làm rõ sự thống nhất giữa lý luận và phương pháp trong triết học Mác-Lênin, bởi đó là giá trị khoa học nhất mà chưa có một nhà triết học nào trong lịch sử triết học trước Mác làm được điều đó. Đến đây chúng ta mới cho sinh viên hiểu được tính khoa học trong chủ nghĩa Mác nói chung và triết học Mác-Lênin nói riêng. TGQ duy vật và PPL biện chúng, sự thống nhất đó mới gọi là TGQ duy vật biện chứng (DVBC) và phép biện chứng duy vật (BCDV) để nói lên TGQ và PPL của triết học Mác-Lênin.

Từ đây, chúng ta nghiên cứu các nguyên lý, quy luật của CNDVBC trên cơ sở khoa học để làm rõ vấn đề cơ bản của triết học. Nhưng cơ bản nhất là phải làm rõ được vấn đề cần nêu lên đó là qua quy luật và nguyên lý để chứng minh cho tính khoa học của học thuyết Mác. Khi trình bày, nguyên lý, quy luật không cần nói nhiều về mặt cơ sở lý luận, vấn đề là ở chỗ giải thích cho sinh viên nắm được vấn đề và giúp người học nhìn nhận các vấn đề thực tiễn được rút ra từ các nguyên lý, quy luật của phép BCDV. Cho nên khi giải quyết vấn đề này chúng ta không nên dùng thuật ngữ ý nghĩa PPL một cách đơn thuần mà nên sử dụng thuật ngữ văn nói thật dễ hiểu. Ví dụ ta nói: Qua hai nguyên lý, nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển. Chúng ta rút ra được vấn đề gì? quan điểm gì? trong thực tiễn đời sống hàng ngày của chúng ta để giải thích câu nói của ông cha ta “lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống” hoặc là khi chúng ta nhìn nhận vấn đề kinh tế của Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới.

Đến đây chúng ta cũng sẽ hiểu tại sao khi nghiên cứu triết học, đặc biệt là triết học Mác-Lênin lại mang giá trị thực tiễn cao như thế. Tương tự như vậy, khi chúng ta trình bày quan điểm biện chứng thông qua các quy luật của phép biện chứng để rút ra các quan điểm cơ bản của nó, như quan điểm khách quan, toàn diện, lịch sử cụ thể, kế thừa và phát triển trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của chúng ta.

Khi giải quyết phần lý luận nhận thức của triết học Mác-Lênin, đó là cơ sở để giải quyết vấn đề cơ bản của triết hoc. Từ đó thấy được vấn đề tại sao tồn tại xã hội, quyết định ý thức xã hội. Thực ra khi giải quyết vấn đề về mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại, để cho nhẹ nhàng hơn trong cách giải quyết, chúng ta lấy chính cái tồn tại xã hội mà chúng ta đang chứng kiến và ý thức xã hội để làm rõ, nhưng thực chất chúng ta không xa rời quan điểm vật chất và ý thức. Bên cạnh đó khi chúng ta giải quyết vấn đề ý thức và qua lý luận nhận thức của triết học phải làm cho sinh viên hiểu được ý thức không phải là cái gì đó thụ động, ý thức chúng ta là sự năng động, sáng tạo, mở rộng ý thức cá nhân là ý thức xã hội. Qua đây, giúp sinh viên nhận thấy trong hoạt động nhận thức và trong hoạt động thực tiễn không nên nóng vội, chủ quan, duy ý chí mà điều ai cũng dễ phạm phải. Vì vậy, chúng ta cần phải có nhiều ví dụ để chứng minh điều đó, có như thế mới mang lại hiệu quả cao trong giảng dạy môn học này.

 Từ nguyên lý DVBC đã được gợi mở và giải quyết trên lập trường của TGQ duy vật và PPL biện chứng, qua các nguyên lý, quy luật của triết học Mác-Lênin. Đến đây nguyên lý triết học Mác-Lênin không chỉ dừng lại ở đó, mà thông qua TGQ duy vật và PPL biện chứng để giúp sinh viên nhìn nhận quy luật vận động xã hội. Thông qua chủ nghĩa duy vật lịch sử (CNDVLS) của Mác. Bằng quan điểm DVBC và tính lôgic của lịch sử để chỉ cho sinh viên thấy được xã hội vận động mang tính quy luật của nó, chứ không phải do bàn tay của một thực thể tinh thần nào chi phối mà chính quy luật xã hội chi phối. Với CNDVLS của Mác, qua các quan điểm thực tiễn được rút ra từ CNDVBC. Chúng ta cần phải chỉ cho sinh viên thấy được quy luật xã hội qua hai quy luật cơ bản nhất là quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất (QHSX) với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất (LLSX), biện chứng của cơ sở hạ tầng (CSHT) và kiến trúc thượng tầng (KTTT). Từ đó, phải giải thích nguồn gốc của sự biến đổi của xã hội cũng như mọi nguyên nhân và những mâu thuẫn của xã hội và sự thay thế phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa (PTSX TBCN) là tất yếu khách quan, khi chúng ta nghiên cứu nguyên lý kinh tế của Mác qua PTS XTBCN và nguyên lý về chủ nghĩa xã hội khoa học của Mác.

Để làm rõ các vấn đề mang tính quy luật vận động của xã hội, trong đó có vấn đề nổi bật nhất mang tính quy luật, đó là sự thay đổi QHSX này bằng QHSX khác tiến bộ hơn phù hợp với trình độ của LLSX, từ đó cho chúng thấy được vai trò của LLSX nói chung và LLSX của Việt Nam nói riêng trong giai đoạn hiện nay.

Đi cùng với quy luật về sự phù hợp của QHSX với trình độ phát triển của LLSX lại củng cố thêm cho lý luận biện chứng của CSHT và KTTT trong tiến trình vận động của xã hội. Chính vì điều đó mà lại giúp cho sinh viên nhận thức được lập trường tính đảng, tính khoa học trong quá trình xây dựng đất nước ta hiện nay và quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một tất yếu khách quan phù hợp với tiến trình của lịch sử của nhân loại. Bên cạnh đó, những quy luật xã hôi, những vấn đề xã hội cũng được nảy sinh và mang tính quy luật, như vấn đề giai cấp, đấu tranh giai cấp, cách mạng xã hội, v.v...cũng như những vấn đề về bản tính con người trong sự vận động của xã hội mang tính khách quan. 

Qua nguyên lý triết học Mác-Lênin giúp chúng ta có cơ sở TGQ và PPL khoa hoc để từ đó thấy được lôgic của sự thay thế của PTS XTBCN và tiến lên chủ nghĩa cộng sản là tương lai của loài người và những hạn chế của PTS XTBCN dựa trên chế độ tư hữu về TLSX qua học thuyết giá trị thặng dư của Mác, cũng như thấy được vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân - một giai cấp có sứ mệnh lịch sử cao cả là xóa bỏ chế độ tư hữu về TLSX, đồng thời xây dựng xã hội mới - xã hội cộng sản chủ nghĩa. Đó là tính khoa học cơ bản nhất trong chủ nghĩa Mác-Lênin./.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY NỘI DUNG HAI NGUYÊN LÝ VÀ BA QUY LUẬT CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

                                                                                             Hoàng Thị Tuyết Thanh 
                                                                                             Bộ môn Những nguyên lý cơ bản…

Kính thưa toàn thể các thầy cô!

Về nội dung của phần chủ nghĩa duy vật biện chứng đã được rất nhiều các thầy cô giảng dạy, nhiều thầy cô đã có những phương pháp rất hay và đạt hiệu quả tốt. Trong buổi hội thảo hôm nay, tôi xin trình bày một số ý kiến của riêng bản thân tôi về nội dung trên, có thể là những điều không mới, song tôi cũng muốn được trao đổi với các thầy cô, mong muốn có được ý kiến đóng góp để tôi có thể nâng cao chất lượng trong công tác giảng dạy.

1.  Mục tiêu cơ bản sinh viên cần đạt được sau khi học nội dung này là:

- Sinh viên phải nắm được lý thuyết căn bản của hai nguyên lý, ba quy luật
- Vận dụng nội dung lý thuyết trên trong tư duy cũng như thực tiễn. 

2. Về nội dung: Yêu cầu cần đảm bảo đạt được hai tiêu chí cơ bản ở mục trên

- Làm rõ các khái niệm

- Phân tích nội dung cốt lõi của các nguyên lý và quy luật

- Làm rõ ý nghĩa phương pháp luận của mỗi nội dung

3. Về phương pháp giảng dạy

Vận dụng phương pháp: Dựa trên tình huống có vấn đề

Về phương pháp giảng dạy có thể kết hợp nhiều phương pháp khác nhau: thuyết trình, thảo luận, tự học, dựa trên tình huống có vấn đề... Theo tôi, trong các phương pháp trên thì phương pháp Dựa trên tình huống có vấn đề là một trong những phương pháp có hiệu quả khá tốt. Cụ thể là giáo viên tìm những sự việc có thực trong đời sống và yêu cầu sinh viên tìm ra mâu thuẫn, tìm ra cách giải quyết.

Phương pháp giảng dạy dựa trên tình huống có vấn đề là phương pháp mà đang được Nhà trường hướng đến. Cách đây khoảng 5 năm bản thân tôi cũng đã được tham dự một khóa học do trường ta tổ chức về phương pháp này. Theo quy trình giảng dạy thông thường, thì lý thuyết trước rồi đến thực tiễn. Nhưng với phương pháp này thì thực tiễn trước rồi mới rút ra lý thuyết sau.

- Ưu điểm của phương pháp: Nội dung học sinh động, sôi nổi, cách tiếp cận với vấn đề không nhàm chán.

- Hạn chế của phương pháp: Không phải tất cả mọi nội dung, mọi môn học đều có thể áp dụng. 

Với nội dung của hai nguyên lý, ba quy luật của chủ nghĩa duy vật biện chứng thì phương pháp này hoàn toàn có thể áp dụng được.

Sau đây tôi xin đưa ra một ví dụ về phương pháp trên

Ví dụ:  Về nội dung quy luật lượng chất

Bước 1:  Trước hết tôi đưa ra hàng loạt các vấn đề thực tiễn:

- Tại sao lại có hiện tượng người thi trượt người thi đỗ? 

- Hiểu thế nào về câu:         Một cây làm chẳng lên non




                   Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

- Tại sao lại có những người thành đạt và không thành đạt?

- Tại sao khi đun nước đến sau một khoảng thời gian nhất định nước mới sôi?

Sinh viên sẽ có rất nhiều cách giải thích khác nhau, sau đó giáo viên sẽ phân tích mỗi ví dụ từ đó làm rõ nội dung quy luật, vận dụng nội dung quy luật, giải thích, và giải quyết vấn đề. Cách làm của giáo viên mang tính hướng dẫn cách tiếp cận vấn đề. 
Bước 2: Thảo luận: Yêu cầu các nhóm sinh viên thảo luận chéo, mỗi nhóm sẽ tự tìm bằng nhiều cách khác nhau những vấn đề trong thực tiễn và yêu cầu nhóm khác phân tích và giải quyết trên cơ sở nội dung bài học.

Trên đây là một ví dụ minh họa về phương pháp trên, tuy nhiên trong quá trình giảng dạy tùy vào mỗi nội dung mỗi giáo viên mà có thể vận dụng linh hoạt. 

4. Hình thức đánh giá cuối kỳ: 

Từ điều kiện trình độ cụ thể của sinh viên, theo tôi cần có hình thức đánh giá linh hoạt, không nhất thiết phải cố định theo một cách nào bởi mỗi hình thức có ưu điểm và nhược điểm riêng.

4.1. Phương pháp thi đề đóng:

- Ưu điểm: Sinh viên nắm được lý thuyết.
- Hạn chế: Sinh viên học vẹt, sáo mòn, nhàm chán.
Khắc phục nhược điểm đề thi đóng có 2 phần: một phần là lý thuyết còn một nửa là vận dụng lý thuyết vào cuộc sống. Như vậy vẫn đạt được hai tiêu chí lý thuyết và thực hành. Đồng thời, do phương pháp này đòi hỏi sinh viên tự viết nên có thể rèn luyện cách hành văn. Đó là lý do vì sao phương pháp đã được áp dụng hàng chục năm qua. 

- Đối tượng sinh viên áp dụng phù hợp nhất: Sinh viên lười học, không tích cực làm việc trên lớp. 

4.2. Phương pháp thi đề mở: 

- Ưu điểm: Sinh viên được phát huy tính năng động, sáng tạo, độc lập trong học tập và nghiên cứu.

- Hạn chế: Sinh viên không nắm vững phần lý thuyết.

- Đối tượng sinh viên áp dụng phù hợp nhất: Những sinh viên học khá, tích cực trong thảo luận trên lớp.

 4.3. Phương pháp làm tiểu luận kết hợp vấn đáp: 

- Ưu điểm: Tạo điều kiện cho sinh viên những cơ hội để sáng tạo, độc lập trong học tập và nghiên cứu.
- Hạn chế: Làm tiểu luận phải cho đề tài trước khoảng thời gian trước khi kết thúc môn học, do đó khi sinh viên đã chọn đề tài nào đó rồi thì không chú ý đến những phần khác nữa và không học những nội dung sau nữa. Còn nếu học xong chương trình rồi mới cho đề tài thì cũng không được, vì thời gian quá gấp gáp và không thể chuẩn bị kịp. Đó là vấn đề mà tôi còn nhiều băn khoăn.

- Đối tượng sinh viên áp dụng phù hợp nhất: Những sinh viên học khá, tích cực trong thảo luận trên lớp.

4.4. Phương pháp thi vấn đáp:

- Ưu điểm: Là phương pháp khắc phục một số hạn chế của các phương pháp trên.

- Hạn chế: Hạn chế về mặt thời gian với những lớp đông.

- Đối tượng sinh viên áp dụng phù hợp nhất: Phù hợp với mọi đối tượng.
Trên cơ sở phân tích trên tôi thấy rằng sự phối hợp nhiều hình thức thi kết thúc môn học sẽ rất linh hoạt.

- Đối với giáo viên: phải theo dõi lớp chặt chẽ lực học của từng sinh viên, nâng cao trách nhiệm của mỗi giáo viên trong quá trình giảng dạy. Kết thúc khóa học giáo viên phải nắm được danh sách những sinh viên tích cực và không tích cực trong quá trình học để có phương pháp thi kết thúc môn học phù hợp. Phương pháp đánh gía trên hoàn toàn theo phương châm “sinh viên là trung tâm”./.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN NHẤN MẠNH KHI GIẢNG DẠY CHƯƠNG BA: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ
                                                                                TS-GVC. Nguyễn Trọng Thóc

Do yêu cầu của việc đào tạo theo tín chỉ, số giờ giảng bị giảm xuống nhiều, còn thời gian tự học tập và nghiên cứu của sinh viên lại tăng lên, trong khi đó nội dung của môn học không hề bị giảm xuống, mà vẫn như cũ, cho nên khi giảng dạy chương ba “Chủ nghĩa duy vật lịch sử” trong học phần một của môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, chúng ta cần nhấn mạnh đối với sinh viên những nội dung cơ bản và quan trọng phù hợp với từng vấn đề giảng dạy trong giáo trình như sau:

I. Vai trò của sản xuất vật chất (SXVC) và quy luật quan hệ sản xuất (QHSX) phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất (LLSX) - Vấn đề 7 trong đề cương chi tiết môn học. 

- Vấn đề này nên tập trung giảng hai nội dung lớn: 1) SXVC và vai trò của nó; 2) Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX. 

Nội dung thứ nhất: SXVC và vai trò của nó. Nội dung này có hai vấn đề lý luận và thực tiễn chính: 1) Khái niệm SXVC và phương thức sản xuất (PTSX); 2) Vai trò của SXVC và PTSX đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội. Trong hai luận điểm này giảng viên nên tập trung giảng kỹ luận điểm thứ hai. Còn luận điểm thứ nhất chỉ nên giới thiệu những nội dung cơ bản, phần còn lại yêu cầu sinh viên tự nghiên cứu . 
- Về khái niệm SXVC và các nhân tố cơ bản của quá trình SXVC. Sau khi nêu khái niệm SXVC: “SXVC là quá trình con người sử dụng công cụ lao động tác động vào tự nhiên, cải biến các dạng vật chất của tự nhiên nhằm tạo ra của cải vật chất thoả mãn nhu cầu tồn tại và phát triển của con người”, giảng viên tập trung làm rõ các nhân tố cơ bản trong quá trình SXVC là: Sức lao động, Đối tượng lao động, Tư liệu lao động (trong đó nhấn mạnh vai trò của công cụ lao động).

- Về khái niệm PTSX: “PTSX là cách thức con người thực hiện quá trình SXVC ở những giai đoạn lịch sử nhất định. PTSX là sự thống nhất giữa LLSX ở một trình độ nhất định và QHSX tương ứng”.

- Vai trò của SXVC và PTSX đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội được thể hiện ở hai nội dung: SXVC là cơ sở của đời sống xã hội; SXVC là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội. Còn vai trò của PTSX được thể hiện ở ba nội dung: PTSX là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển xã hội; PTSX quyết định tính chất và kết cấu của xã hội; PTSX quyết định sự vận động và biến đổi xã hội.
- Sau khi trình bày những nội dung trên, giảng viên nên giới thiệu cho sinh viên về một nội dung khá quan trọng là “Tính thống nhất và tính đa dạng của quá trình biến đổi và phát triển các PTSX” trong lịch sử nhân loại. 
Nội dung thứ hai: Quy luật QHSX  phù hợp với trình độ phát triển của LLSX. Nội dung này có hai vấn đề lý luận và thực tiễn chính: 1) Khái niệm LLSX và QHSX.; 2) Mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX.

- Về khái niệm LLSX và các yếu tố cơ bản cấu thành LLSX: Sau khi nêu khái niệm  LLSX là năng lực thực tiễn cải biến giới tự nhiên của con người nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống của mình. LLSX là sự biểu hiện mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong quá trình sản xuất; giảng viên trình bày sơ lược các yếu tố cơ bản cấu thành LLSX gồm: Người lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động. Giảng viên tập trung làm rõ sự tiên đoán hơn 150 năm trước đây của C.Mác về luận điểm: “Ngày nay, khoa học đã trở thành LLSX trực tiếp của nhân loại”, khoa học là bộ phận của LLSX, ngày càng có vai trò quan trọng trong hoạt động SXVC của con người.
- Về khái niệm QHSX và kết cấu của QHSX: Sau khi nêu khái niệm QHSX là mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất ; giảng viên nêu khái quát ba mặt của QHSX: quan hệ về sở hữu đối với tư liệu sản xuất (TLSX), quan hệ trong tổ chức và quản lý sản xuất, quan hệ trong phân phối sản phẩm. Trong đó, quan hệ về sở hữu đối với TLSX là quan hệ xuất phát, cơ bản đặc trưng cho QHSX trong từng xã hội. Quan hệ sở hữu đối TLSX với quyết định hai quan hệ còn lại trong QHSX, quyết định bản chất chế độ xã hội, cũng như các quan hệ xã hội khác. Giảng viên cần lấy các ví dụ cụ thể để sinh viên hiểu được vai trò quyết định của quan hệ sở hữu đối với TLSX đối với hai mặt còn lại trong các thành phần kinh tế cũng như trong tỷ lệ góp vốn ở các thành phần kinh tế hiện nay ở nước ta. 
- Về mối quan hệ biện chứng giữa lực LLSX và QHSX: Giảng viên cần giảng cho sinh viên những nội dung cơ bản: Tính thống nhất giữa LLSX và QHSX; Vai trò quyết định của LLSX đối với QHSX; Vai trò tác động trở lại của QHSX đối với LLSX ; Sự vận động của mâu thuẫn biện chứng giữa LLSX và QHSX là nguồn gốc và động lực cơ bản của sự vận động, phát triển các PTSX trong lịch sử. 

- Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề 7 (sinh viên tự nghiên cứu).

II. Biện chứng của cơ sở hạ tầng (CSHT) và kiến trúc thượng tầng (KTTT) - Vấn đề 8 trong đề cương chi tiết của học phần. Vấn đề này có hai nội dung lớn: 1) Khái niệm CSHT và KTTT; 2) Mối quan hệ biện chứng giữa CSHT và KTTT của xã hội.

Nội dung thứ nhất:  Khái niệm CSHT  và KTTT.

- Về khái niệm và kết cấu của CSHT. Sau khi nêu khái niệm CSHT  là toàn bộ những QHSX của một xã hội, trong sự vận động hiện thực của chúng, hợp thành cơ cấu kinh tế của xã hội đó; giảng viên nêu khái quát kết cấu của CSHT gồm: QHSX thống trị (giữ vai trò chủ đạo, quy định xu hướng chung của đời sống kinh tế - xã hội); QHSX tàn dư; QHSX mầm mống. Giảng viên tập trung làm rõ vai trò quan trọng và quyết định của QHSX thống trị trong CSHT của các hình thái kinh tế - xã hội (HTKT-XH) trong lịch sử.
- Về khái niệm và kết cấu của KTTT. Sau khi nêu khái niệm KTTT là toàn bộ những quan điểm chính trị, pháp quyền, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật,...cùng những thiết chế xã hội tương ứng như: nhà nước, đảng phái, giáo hội, các đoàn thể xã hội,... được hình thành trên CSHT nhất định. Giảng viên nêu các yếu tố của KTTT, sau đó tập trung nhấn mạnh vai trò của Nhà nước là yếu tố quan trọng và quyết định nhất trong KTTT của một xã hội.
Nội dung thứ hai: Mối quan hệ biện chứng giữa CSHT và KTTT của xã hội. Nội dung này có hai vấn đề luận và thực tiễn cần giải quyết: 1) Vai trò quyết định của CSHT đối với KTTT. 2) Vai trò tác động trở lại của KTTT đối với CSHT.

- Vai trò quyết định của CSHT đối với KTTT được thể hiện:

+ CSHT nào thì hình thành KTTT ấy (CSHT quyết định nội dung, tính chất của KTTT) – Lấy ví dụ cụ thể để chứng minh luận điểm này.
+ CSHT có ảnh hưởng đến sự thay đổi khác nhau của các yếu tố trong KTTT: Có yếu tố thay đổi nhanh, có yếu tố thay đổi chậm, kế thừa – Lấy ví dụ để chứng minh.

+ CSHT thay đổi thì sớm hay muộn KTTT  cũng thay đổi. Khi CSHT cũ mất đi thì KTTT do nó sinh ra cũng dần dần mất đi và từng bước được thay thế bởi một KTTT mới phù hợp hơn. Trong xã hội có giai cấp, sự biến đổi này phải thông qua cuộc đấu tranh giai cấp, cách mạng xã hội – Lấy ví dụ để chứng minh.

-  Vai trò tác động trở lại của KTTT đối với CSHT:

+ KTTT bảo vệ, duy trì, củng cố và phát triển CSHT đã sinh ra nó. Trong xã hội có giai cấp, KTTT bảo đảm sự thống trị chính trị và tư tưởng của giai cấp thống trị .
+ Vai trò đặc biệt quan trọng của nhà nước đối với CSHT - Lấy ví dụ cụ thể về pháp luật kinh tế … của Nhà nước để chứng minh.
+ Hai xu hướng tác động của KTTT đối với CSHT: 1) Nếu KTTT tác động phù hợp với các quy luật kinh tế khách quan thì sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. 2) Nếu KTTT tác động ngược chiều với các quy luật kinh tế khách quan thì sẽ kìm hãm kinh tế phát triển – Lấy ví dụ cụ thể để chứng minh cho các luận điểm trên. 

- Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề 8 (sinh viên tự nghiên cứu).

III. Tồn tại xã hội (TTXH) quyết định ý thức xã hội (YTXH) và tính độc lập tương đối của YTXH - Vấn đề 9 trong đề cương chi tiết học phần và có hai nội dung lớn: 1) TTXH quyết định YTXH; 2) Tính độc lập tương đối của YTXH. 

Nội dung thứ nhất: TTXH quyết định YTXH. Nội dung này có ba vấn đề lý luận và thực tiễn cần giải quyết: Khái niệm TTXH và YTXH; Vai trò quyết định của TTXH đối với YTXH. 

- Khái niệm TTXH và các nhân tố cơ bản cấu thành TTXH: TTXH là toàn bộ đời sống vật chất và những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội; Những yếu tố cơ bản của TTXH: PTSX (yếu tố cơ bản, quan trọng nhất), Hoàn cảnh địa lý và Dân số.

- Khái niệm YTXH và cấu trúc của YTXH: YTXH là mặt tinh thần của đời sống xã hội, bao gồm những quan điểm, tư tưởng cùng những tình cảm, tâm trạng truyền thống của cộng đồng xã hội và phản ánh tồn tại xã hội trong những giai đoạn phát triển nhất định. Nội dung này giảng viên nêu khái quát. Có ba phương diện để tiếp cận kết cấu của YTXH: 
+ Phương diện thứ nhất: Theo nội dung và lĩnh vực phản ánh của đời sống xã hội, YTXH gồm có: ý thức chính trị, ý thức pháp quyền, ý thức đạo đức, ý thức tôn giáo, ý thức thẩm mỹ, ý thức khoa học… Nội dung này giảng viên nêu khái quát.

+ Phương diện thứ hai: Theo trình độ phản ánh của YTXH đối với TTXH gồm có YTXH thông thường và ý thức lý luận. Giảng viên giảng nội dung này ngắn gọn.

+ Phương diện thứ ba: YTXH có hai trình độ và hai phương thức phản ánh đối với TTXH. Đó là tâm lý xã hội và hệ tư tưởng. Nội dung này giảng viên giảng kỹ hơn.

-  Vai trò quyết định của TTXH đối với YTXH: Nhìn chung, TTXH nào thì YTXH ấy; YTXH phản ánh TTXH.

+ TTXH quyết định nội dung, tính chất, đặc điểm và xu hướng của các hình thái  YTXH. 

+ TTXH thay đổi thì tư tưởng, tình cảm, tâm trạng,…(YTXH) sớm muộn cũng thay đổi theo.

+ TTXH có phân chia giai cấp thì YTXH mang tính giai cấp.

Nội dung thứ hai: Tính độc lập tương đối của YTXH. Giảng nội dung này, giảng viên cần lấy ví dụ cụ thể để chứng minh cho các vấn đề lý luận và thực tiễn sau đây về nội dung  tính độc lập tương đối của YTXH:
+ YTXH thường lạc hậu hơn so với TTXH.

+ YTXH có thể vượt trước TTXH do tính năng động của nó.

+ YTXH có tính kế thừa trong sự phát triển của mình.


+ Sự tác động qua lại giữa các hình thái YTXH trong sự phát triển của chúng.

+ YTXH tác động trở lại TTXH.
- Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề 9 (sinh viên tự nghiên cứu).

IV. Hình thái kinh tế - xã hội (HTKT-XH) và quá trình lịch sử-tự nhiên của sự phát triển các HTKT-XH (Vấn đề 10 trong đề cương chi tiết môn học). Vấn đề này có ba nội dung lớn: 1) Khái niệm và kết cấu HTKT-XH; 2) Quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển HTKT-XH; 3) Giá trị khoa học của lý luận HTKT-XH.

Nội dung thứ nhất: Khái niệm và kết cấu HTKT-XH. Nội dung này có hai vấn đề lý luận và thực tiễn cần giải quyết như sau:
- Khái niệm HTKT-XH: HTKT – XH là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử, dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định, với một kiểu QHSX đặc trưng cho xã hội đó, phù hợp với một trình độ nhất định của LLSX và với một KTTT tương ứng được xây dựng trên kiểu QHSX đó.

- Kết cấu của HTKT-XH có ba yếu tố: LLSX là nền tảng vật chất - kỹ thuật của mỗi hình thái kinh tế - xã hội; QHSX (CSHT) là quan hệ cơ bản, nền tảng và quyết định mọi quan hệ xã hội khác; KTTT bảo vệ, duy trì và phát triển CSHT đã sinh ra nó. 

Nội dung thứ hai: Quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các HTKT-XH. 

- Tính lịch sử - tự  nhiên của sự phát triển các HTKT-XH được thể hiện ở ba nhân tố cơ bản sau đây : 

+ Chính sự tác động của các quy luật:  Quy luật về sự phù hợp của QHSX với trình độ phát triển của LLSX, quy luật CSHT quyết định KTTT và các quy luật xã hội khác làm cho các HTKT-XH vận động từ thấp lên cao trong lịch sử. 

+ Xét ở phạm vi lịch sử toàn nhân loại thì xã hội đã phát triển qua 4 HTKT-XH: Cộng sản nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và ngày nay loài người đang quá độ lên HTKT-XH cộng sản chủ nghĩa. Nguồn gốc sâu xa của sự phát triển của các HTKT-XH chính là ở sự phát triển của LLSX.

+ Quá trình thay thế các HTKT - XH từ thấp đến cao trong lịch sử là quá trình lịch sử - tự nhiên. Quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển xã hội chẳng những diễn ra một cách tuần tự mà còn bao hàm cả sự bỏ qua một hoặc một vài HTKT-XH trong những hoàn cảnh lịch sử cụ thể nhất định.

Nội dung thứ ba: Giá trị khoa học của lý luận HTKT-XH. Nội dung này giảng viên nêu khái quát ba giá trị khoa học sau đây để sinh viên tự nghiên cứu:
- Vì sản xuất vật chất là cơ sở của đời sống xã hội, cho nên không thể xuất phát từ ý thức, tư tưởng hoặc từ chí chủ quan của con người để giải thích các hiện tượng trong đời sống xã hội…

- Xã hội loài người không phải là sự kết hợp một cách ngẫu nhiên, máy móc giữa các cá nhân, mà là một cơ thể sống động. Vì vậy, để giải thích chính xác đời sống xã hội cần phải sử dụng phương pháp trừu tượng hóa khoa học – phải xuất phát từ QHSX hiện thực của xã hội để phân tích các phương diện khác nhau: chính trị, pháp luật, văn hóa, khoa học… của đời sống xã hội và mối quan hệ giữa chúng.

- Sự vận động, phát triển của xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên, tức là quá trình diễn ra theo các quy luật khách quan chứ không phải theo ý muốn chủ quan. Vì vậy, muốn nhận thức và giải quyết đúng, có hiệu quả các vấn đề xã hội, cần phải đi sâu nghiên cứu các quy luật vận động, phát triển của xã hội.  

V. Vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp (Vấn đề 11 trong đề cương chi tiết môn học). Vấn đề này có hai nội dung lớn: 1) Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp. 2) Cách mạng xã hội và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp.

Nội dung thứ nhất: Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp. Nội dung này có 6 vấn đề lý luận và thực tiễn cần giải quyết như sau:
-  Khái niệm giai cấp và tầng lớp xã hội. 

-  Nguồn gốc giai cấp: Nguồn gốc trực tiếp là chế độ tư hữu về  tư liệu sản xuất;  Nguồn gốc sâu xa: là sự phát triển của LLSX

- Vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp (Nội dung này sinh viên tự nghiên cứu).
- Đấu tranh giai cấp và các hình thức đấu tranh giai cấp. Trong đó giảng viên tập trung giảng về  “Khái niệm đấu tranh giai cấp”. Còn “Các hình thức đấu tranh giai cấp” -  sinh viên tự nghiên cứu.
- Nhà nước - công cụ chuyên chính của giai cấp. 

- Vai trò của đấu tranh giai cấp với tư cách là một trong những phương thức, động lực của sự tiến bộ và phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp (Nội dung này giảng viên nêu khái quát và sinh viên tự nghiên cứu).
Nội dung thứ hai: Cách mạng xã hội (CMXH) và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp. Nội dung này có hai vấn đề lý luận và thực tiễn cần giải quyết như sau:
- Khái niệm CMXH và nguyên nhân của CMXH (GV giảng kỹ nội dung này).
-  Vai trò của CMXH đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp (Nội dung này giảng viên nêu khái quát và sinh viên tự nghiên cứu).
VI. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân (Vấn đề 12 trong đề cương chi tiết môn học). Vấn đề này có hai nội dung lớn: 1) Con người và bản chất của con người; 2) Khái niệm quần chúng nhân dân, vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân và vai trò của cá nhân trong lịch sử.

Nội dung thứ nhất: Khái niệm con người và bản chất của con người (giảng viên giảng kỹ nội dung này).
Nội dung thứ hai: Khái niệm quần chúng nhân dân, vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân và vai trò của cá nhân (vĩ nhân) trong lịch sử (giảng viên giảng kỹ nội dung này).
- Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề 12 (sinh viên tự nghiên cứu)./.
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GIẢNG DẠY CHƯƠNG: “HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ” KHI CHUYỂN SANG ĐÀO TẠO 
THEO TÍN CHỈ

                                                                               ThS-GVC. Phạm Quang Huy


Khi chuyển sang đào tạo tín chỉ với số tiết giảm đi khá nhiều, trong khi nội dung vẫn không giảm, vẫn phải đảm bảo đúng chương trình môn học do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành, chúng ta chỉ tập trung làm rõ một số vấn đề cơ bản. Còn những vấn đề khác, chúng ta giới thiệu để sinh viên tự nghiên cứu. Để đảm bảo tính lôgích của các vấn đề, cần yêu cầu sinh viên đọc tài liệu tham khảo trước khi lên lớp.

Học thuyết giá trị thặng dư được coi là hòn đá tảng của học thuyết kinh tế của C.Mác. Đây cũng là chương cơ bản nhất của môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin, học phần II. Mục tiêu của chương này là vạch rõ bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản (CNTB), thấy được giá trị thặng dư là nguồn gốc hình thành nên thu nhập của các nhà tư bản và giai cấp bóc lột trong CNTB.


Để hiểu được về giá trị thặng dư, phải đi vào tìm hiểu công thức chung của tư bản, mâu thuẫn của công thức chung của tư bản. Chìa khóa để giải thích mâu thuẫn của công thức chung của tư bản chính là giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động. Điều này là do hàng hóa sức lao động có công dụng đặc biệt: tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị bản thân nó. Cho nên tại mục I. SỰ CHUYỂN HÓA CỦA TIỀN THÀNH TƯ BẢN, chúng ta nên tập trung làm rõ những vấn đề: công thức chung của tư bản; mâu thuẫn của công thức chung của tư bản; giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động. Còn những vấn đề khác về hàng hóa sức lao động, giảng viên giới thiệu nhanh cho sinh viên.


Mục II. QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT RA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG XÃ HỘI TƯ BẢN vạch rõ bản chất bóc lột của CNTB, bản chất của tư bản, mức độ và quy mô bóc lột, các phương pháp bóc lột và quy luật kinh tế tuyệt đối của CNTB. Đây là phần cơ bản nhất của chương này. Giảng viên cần làm rõ tất cả các vấn đề trong mục II.


Mục III. TIỀN CÔNG TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN đề cập về bản chất kinh tế của tiền công, các hình thức cơ bản của tiền công, tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế. Phần này không phức tạp, dễ hiểu, giảng viên giới thiệu nhanh để sinh viên tự nghiên cứu.


Tại mục IV. SỰ CHUYỂN HÓA CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ THÀNH TƯ BẢN – TÍCH LŨY TƯ BẢN, giảng viên làm rõ thực chất và động cơ tích lũy tư bản, cấu tạo hữu cơ của tư bản. Còn vấn đề tích tụ và tập trung tư bản không phức tạp, dễ hiểu, giảng viên giới thiệu nhanh để sinh viên tự nghiên cứu.


Tại mục V. QUÁ TRÌNH LƯU THÔNG CỦA TƯ BẢN VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ, giảng viên tập trung làm rõ tuần hoàn và chu chuyển của tư bản, đặc biệt là điều kiện thực hiện trong tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng tư bản xã hội. Đây là vấn đề phức tạp nhất trong chương này. Còn vấn đề khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản, giảng viên có thể giới thiệu nhanh. Tuy nhiên giảng viên cần phân tích thêm về cuộc khủng hoảng tài chính thế giới 2008-2009.


Tại mục VI. CÁC HÌNH THÁI TƯ BẢN VÀ CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ, giảng viên tập trung làm rõ chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận bình quân, giá cả sản xuất, tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp, công ty cổ phần và thị trường chứng khoán, địa tô. Còn những vấn đề: cạnh tranh trong nội bộ ngành và sự hình thành giá trị thị trường, tư bản cho vay và lợi tức cho vay, ngân hàng có thể giới thiệu nhanh để sinh viên tự nghiên cứu.


Về phương pháp đánh giá môn học, tôi đề nghị dùng tiểu luận thay cho thi. Tiểu luận là hình thức thi vừa “mở” vừa “đóng”. “Mở” là vì khi viết tiểu luận, sinh viên phải tham khảo tài liệu. “Đóng” là vì khi bảo vệ tiểu luận, sinh viên không được sử dụng tài liệu. Qua khảo sát 2 lớp thực hiện viết tiểu luận thay thi ở học kỳ II, năm học 2009 – 2010, sinh viên thích hình thức viết tiểu luận hơn hình thức thi vì khách quan hơn và biết kết quả ngay. Tuy nhiên theo một số giảng viên, hình thức viết tiểu luận thay thi có hạn chế: sinh viên chỉ tập trung nắm rõ vấn đề trình bày trong tiểu luận. Còn những vấn đề khác trong chương trình môn học thì lại không nắm rõ. Để giải quyết vấn đề này, tôi đề nghị một số giải pháp: 1) Nâng tỷ trọng điểm trung bình kiểm tra lên 50% khi thực hiện viết tiểu luận thay cho thi. 2) Điểm trung bình kiểm tra phải phản ánh được cả quá trình học của sinh viên và sự chuyên cần của sinh viên.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ Giáo dục & Đào tạo: Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009.
NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN NHẤN MẠNH TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VẤN ĐỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 
ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC
                                                      TS-GVC. Tô  Thị Hiền Vinh
Mục đích và yêu cầu của giảng dạy

Mục đích: Phải làm cho sinh viên nắm được:

- Chủ nghĩa tư bản (CNTB) độc quyền sau đó là CNTB độc quyền nhà nước, là những nấc thang mới trong quá trình phát triển và điều chỉnh của CNTB cả về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, để thích ứng với những biến động mới trong tình hình kinh tế, và chính trị thế giới từ cuối thế kỷ XIX đến nay.

- Bản chất của CNTB không thay đổi.

Yêu cầu: 

- Đối với Thầy:

CNTB đã vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của CNTB do đó nó luôn thích nghi và phát triển đến ngày nay. Từ đó trả lời được câu hỏi: Vì sao CNTB tồn tại và phát triển đến ngày nay. Phải làm rõ dù có thích nghi và điều chỉnh thế nào nhưng bản chất của CNTB  không thay đổi.

- Đối với sinh viên phải nắm được:

+ CNTB độc quyền và sau đó là CNTB độc quyền nhà nước, thực chất đây là những nấc thang mới trong quá trình phát triển và điều chỉnh của CNTB cả về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

Lực lượng sản xuất: Đây là thời kỳ biến đổi về chất lực lượng sản xuất dưới sự tác động của tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy nhanh quá trình tích tụ và tập trung tư bản.

 Quan hệ sản xuất: Từ sở hữu tư nhân đến sở hữu tập thể và dẫn đến sự can thiệp về kinh tế của nhà nước độc quyền.

+ Dù sự thích nghi biến đổi thế nào nhưng bản chất của CNTB không thay đổi.

Chính vì mục đích yêu cầu trên trong vấn đề CNTB độc quyền và CNTB độc quyền nhà nước nên chú trọng những nội dung sau:

I. Chủ nghĩa tư bản độc quyền
1. Những sự chuyển biến của CNTB từ tự do cạnh tranh sang độc quyền.

- Sự phát triển của lực lượng sản xuất dưới sự tác động của tiến bộ khoa học kỹ thuật đẩy nhanh quá trình tích tụ và tập trung sản xuất, hình thành các xí nghiệp có quy mô lớn. Mặt khác, nó dẫn đến tăng năng suất lao động, tăng khả năng tích tụ tư bản dẫn đến làm biến đổi cơ cấu kinh tế của xã hội tư bản theo hướng tập trung quy mô lớn.

- Cạnh tranh khốc liệt buộc các nhà tư bản phải tích cực cải tiến kỹ thuật, tăng quy mô tích lũy để thắng thế trong cạnh tranh.

- Sự phát triển hệ thống tín dụng tư bản chủ nghĩa (TBCN) trở thành đòn bẩy mạnh mẽ, thúc đẩy tập trung sản xuất, nhất là thành lập công ty cổ phần dẫn đến sự ra đời độc quyền. 

- Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1873 trong toàn bộ thế giới tư bản.

2. Những đặc điểm kinh tế cơ bản của CNTB độc quyền: Những vấn đề này có tính logic.

a. Tích tụ và tập trung san xuất và các tổ chức độc quyền: Đây là đặc điểm kinh tế cơ bản CNTB độc quyền: 

- Số lượng: 

+ Số lượng các xí nghiệp ít, tư bản cố định lớn.

+ Số lượng công nhân trong xí nghiệp nhiều.

+ Sản xuất một lượng sản phẩm lớn trong xã hội.
- Chất lượng: 

+ Quy mô lớn, chất lượng cao  dẫn đến cạnh tranh gay gắt, quyết liệt

+ Khó đánh bại dẫn đến thỏa hiệp

- Tổ chức độc quyền là tổ chức liên minh giữa các nhà tư bản lớn để tập trung trong tay các nhà tư bản lớn.

- Hình thức tổ chức độc quyền phát triển từ thấp đến cao: Khi mới bắt đầu, các liên minh độc quyền chỉ liên kết trong cùng một ngành, nhưng về sau mở rộng ra nhiều ngành khác nhau.

+ Các ten

+ Xanh đi ca

+ Tờ rớt

+ Công xooc xi om

b. Tư bản tài chính và đầu sỏ tài chính.

c. Xuất khẩu tư bản: Phân tích chủ yếu 3 đặc điểm.
d. Sự phân chia thế giới về kinh tế giữa các tổ chức độc quyền dẫn đến quá trình tích tụ và tập trung tư bản phát triển, xuất khẩu tư bản tăng cả về quy mô và phạm vi, từ đó dẫn đến sự phân chia thế giới về kinh tế.

e. Sự phân chia thế giới về lãnh thổ giữa các cường quốc, đế quốc. 

Năm đặc điểm của CNTB độc quyền có liên quan chặt chẽ với nhau, bản chất của CNTB độc quyền về kinh tế là sự thống trị cả CNTB độc quyền dẫn đến quan hệ sản xuất TBCN sở hữu tư nhân sang sở hữu tập thể các nhà tư bản.

2. Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn CNTB độc quyền.

a. Độc quyền và tự do cạnh tranh trong giai đoạn CNTB độc quyền.

Vì sao độc quyền ra đời từ cạnh tranh nhưng lại không thủ tiêu cạnh tranh mà cạnh tranh càng thêm gây gắt?

b. Biểu hiện hoạt động của quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn CNTB độc quyền.

- CNTB độc quyền dẫn đến giá cả độc quyền, nó không thoát ly mà vẫn dựa trên cơ sở của nó là giá trị.

- CNTB độc quyền sẽ dẫn tới lợi nhuận bình quân độc quyền cao.

II. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

1. Nguyên nhân hình thành và bản chất CNTB độc quyền.

a. Nguyên nhân hình thành CNTB độc quyền nhà nước:

- Tích tụ và tập trung tư bản càng lớn thì tích tụ và tập trung càng cao.

- Sự phát triển của phân công lao động.

- Sự thống trị của độc quyền làm cho mâu thuẫn đối kháng sâu sắc dẫn đến nhà nước phải có những chính sách để xoa dịu mâu thuẫn.

+ Giai cấp tư sản và vô sản.

+ Giữa độc quyền và thuộc địa.

+ Độc quyền và độc quyền

Những mâu thuẫn trên chủ yếu phân tích nguyên nhân này gắn với thực tiễn Việt Nam là nước thuộc địa nửa phong kiến, Việt Nam đi đầu phong trào giải phóng các dân tộc thuộc địa.

b. Bản chất của CNTB độc quyền nhà nước phải làm cho sinh viên thấy rõ CNTB độc quyền nhà nước là hình thức vận động mới của quan hệ sản xuất TBCN nhằm duy trì sự tồn tại của CNTB, làm cho CNTB thích nghi với điều kiện mới.

2. Những biểu hiện chủ yếu của CNTB độc quyền nhà nước.

a. Sự kết hợp về nhân sự giữa tổ chức độc quyền và nhà nước

b. Sự hình thành và phát triển sở hữu nhà nước.

- Sở hữu độc quyền nhà nước là sở hữu tập thể của giai cấp tư bản độc quyền, kết hợp với bộ máy của nhà nước tư sản có nhiệm vụ ủng hộ và phục vụ lợi ích của các tổ chức tư bản độc quyền.

- Sở hữu nhà nước tăng lên không chỉ bao gồm những bất động sản, mà gồm cả những doanh nghiệp nhà nước trong công nghiệp và trong các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Trong đó ngân sách nhà nước là bộ phận quan trọng nhất.

c. Sự điều tiết kinh tế của nhà nước

- Nó bao gồm bộ máy quản lý gắn với hệ thống chính sách, công cụ có khả năng điều tiết sự vận động của toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

- Sự điều tiết của nhà nước được thực hiện dưới nhiều hình thức như: hướng dẫn, kiểm soát, uốn nắn những công cụ kinh tế.

3. Vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của CNTB

 Trong quá trình phát triển CNTB nó luôn vận động điều chỉnh quan hệ sản xuất cho phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất, từ đó làm cho CNTB tồn tại và phát triển đến ngày nay. Nhưng bản chất của CNTB vẫn không thay đổi mà nó bóc lột tinh vi hơn, không chỉ giai cấp công nhân trong các nước tư bản, mà nó còn bóc lột nhân dân các nước thuộc địa, phụ thuộc./.

 
GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG  
DẠY  CÁC CHUYÊN  ĐỀ  LÝ LUẬN CỦA  CHỦ   
NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
                                                                                Ngô Văn An
                                                                                            Bộ môn Những NLCB…
 Trong xu thế phát triển nhanh của giáo dục đại học Việt Nam và thế giới, yêu cầu cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo theo xu hướng hội nhập với khu vực và thế giới đã trở nên bức thiết đối với tất cả các trường đại học, đặc biệt đối với các trường đại học ở Việt Nam. Với truyền thống đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước, Trường Đại học Nha Trang đang tích cực đẩy mạnh việc áp dụng chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ, đi đôi với việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, phát huy tính chủ động, độc lập và sáng tạo của người học.

Để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy theo học chế tín chỉ các chuyên để lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội thuộc môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác – Lênin, tôi xin có một vài ý kiến trao đổi sau:

Như chúng ta đã biết, bắt đầu từ sinh viên khóa 52, Trường Đại học Nha Trang bắt đầu áp dụng chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ. Việc chuyển từ đào tạo theo học phần – niên chế  sang đào tạo theo học chế tín chỉ có rất nhiều thay đổi. Chẳng hạn, số giờ dạy lý thuyết và thảo luận trên lớp theo học chế tín chỉ giảm khá nhiều so với khi đào tạo theo học phần – niên chế. Vậy làm thế nào để truyền tải đầy đủ nội dung kiến thức của môn học đến với người học? Làm thế nào để tăng chất lượng đào tạo. Theo tôi, để làm được vấn đề này ngoài việc học của sinh viên, thì việc dạy của giảng viên là hết sức quan trọng. Nói cách khác, vấn đề đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề cần phải quan tâm đặc biệt trong đào tạo tín chỉ.

Theo quy chế đào tạo thì trong đào tạo theo học phần - niên chế, để tiếp thu được 1 ĐVHT hay 15 tiết chuẩn trên lớp thì sinh viên cần chuẩn bị ở nhà 15 tiết, còn trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì sinh viên phải dành 30 tiết cho việc này. Về mặt cơ học mà nói, việc giảm thời lượng lên lớp đã được bù lại bằng việc tăng thời lượng học ở nhà của sinh viên. Tuy nhiên, nếu chỉ tư duy đơn giản như vậy mà không nghĩ đến vấn đề đổi mới việc dạy của người giảng viên thì cũng khó mà thành công trong đào tạo tín chỉ được. 

Vậy cần phải đối mới việc dạy như thế nào? Theo tôi, trước hết đối với người giảng viên, cần phải xây dựng lại kết cấu nội dung bài giảng của mình theo từng vấn đề, có sự liên kết logic, không nên giảng dạy theo từng chương mục như trước kia. Sau đó, chúng ta cần phải định hướng được những nội dung cần nhấn mạnh trong giảng dạy và phần để sinh viên tự học. 

Theo quan điểm của tôi, điều quan trọng nhất trong việc giảng dạy theo học chế tín chỉ là người giảng viên phải chỉ ra được con đường mà sinh viên phải đi, cách đi trên con đường đó, còn sinh viên bắt buộc phải tự đi trên con đường này trong suốt quá trình của một học phần. Muốn làm được điều này, trong quá trình giảng dạy, người giảng viên cần đi sâu vào bản chất của các khái niệm ban đầu của từng vấn đề trong học phần. Điều này sẽ làm cho sinh viên định hướng được cái mà họ phải phát triển từ những điều họ biết. Hãy giúp cho sinh viên hình dung được những khái niệm ban đầu đó là gì. Sau đó, chỉ ra cái đích mà họ phải đi tới, cũng như cách đi, thông qua những khái niệm và những vấn đề có liên quan mà những học phần trước đó đã được trang bị và cuối cùng họ phải tự tìm, tự học để hiểu được những vấn đề cốt lõi của học phần. Một nguyên lý quan trọng là những gì sinh viên tự làm được nên để họ tự làm, tự khám phá. Vì thế, người giảng viên cần phải đưa ra được những vấn đề đòi hỏi sinh viên phải đầu tư công sức và thời gian để đọc, tìm hiểu khi giải quyết vấn đề. Thêm vào đó, một điều không kém phần quan trọng là người giảng viên phải chú ý để có thể phát hiện ra những sinh viên đã và đang đi chệch hướng để kịp thời điều chỉnh. Cách phát hiện tốt nhất là giao nhiệm vụ học tập định kỳ cho sinh viên, gắn sinh viên với trách nhiệm học tập và kiểm tra việc thực hiện của họ một cách thường xuyên. 

Xuất phát từ những suy nghĩ trên, theo tôi trong các chuyên đề Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội thuộc học phần 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, giảng viên cần tập trung nhiều vào vấn đề thứ nhất: sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Đối với vấn đề này, người giảng viên phải nhấn mạnh và định hướng cho sinh viên nắm được những vấn đề cơ bản sau:

 Khái niệm giai cấp công nhân, nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, trong đó cần làm rõ quan điểm của C. Mác và Ph. Ăngghen về hai tiêu chí để xem xét giai cấp công nhân trong xã hội tư bản. Đây là cơ sở phương pháp luận khoa học đúng đắn giúp chúng ta nghiên cứu, khái quát khái niệm giai cấp công nhân hiện đại và tiếp tục làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay. 

Một trong những vấn đề quan trọng nữa là cần phải giúp cho sinh viên hiểu những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và những điều kiện chủ quan để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.  Trong khía cạnh này, phải định hướng cho sinh viên thấy được nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không phải do ý muốn chủ quan của một cá nhân hoặc một lực lượng xã hội nào mà do chính địa vị kinh tế - xã hội khách quan của họ quy định.

 Trong xã hội tư bản, các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp; trái lại, giai cấp công nhân là sản phẩm của nền đại công nghiệp. Họ là giai cấp gắn với lực lượng sản xuất tiên tiến nhất dưới chủ nghĩa tư bản, là yếu tố quan trọng nhất của lực lượng sản xuất ấy. Và với tính cách như vậy, nó là lực lượng quyết định phã vỡ quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Đây chính là biểu hiện của mâu thuẫn nội tại, vốn có của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Đó chính là mâu thuẫn ngày càng gay gắt giữa lực lượng sản xuất có tính xã hội hóa ngày càng cao với quan hệ sản xuất dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. Sau khi giành chính quyền, giai cấp công nhân đại biểu cho sự tiến bộ của lịch sử, là người duy nhất có khả năng lãnh đạo xã hội xây dựng một phương thức sản xuất mới cao hơn phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

Mặt khác, trong chế độ tư bản chủ nghĩa giai cấp công nhân hoàn toàn không có hoặc có rất ít tư liệu sản xuất, là giai cấp bị bóc lột nặng nề nhất, có lợi ích đối kháng trực tiếp với giai cấp tư sản. Vì vậy giai cấp công nhân chỉ có thể giải phóng giai cấp mình bằng cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa để giải phóng toàn xã hội khỏi chế độ tư bản chủ nghĩa.

Địa vị kinh tế - xã hội khách quan không chỉ quy định sứ mệnh lịch của giai cấp công nhân mà còn tạo cho giai cấp công nhân những đặc điểm chính trị - xã hội mà những giai cấp khác không thể có được đó là: giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất của thời đại, là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để, giai cấp có tính tổ chức kỷ luật cao và giai cấp có bản chất quốc tế. Những đặc điểm này cho thấy chỉ duy nhất giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử và có khả năng để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình là lãnh đạo nhân dân lao động đấu tranh xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ mọi chế độ áp bức bóc lột và xây dựng xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

Về những điều kiện chủ quan để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Trong nội dung này, giảng viên cần định hướng và nhấn mạnh cho sinh viên về vai trò của tổ chức Đảng Cộng sản. Đây là nhân tố chủ quan có ý nghĩa tiên quyết đối với việc thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. 

Khi giảng dạy những nội dung trên, giảng viên cần nêu ra những câu hỏi để định hướng cho sinh viên liên hệ với thực tiễn giai cấp công nhân Việt Nam, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, tại sao giai cấp công nhân Việt Nam lại có sứ mệnh lịch sử đó? Trong giai đoạn hiện nay, giai cấp công nhân Việt Nam đã và đang thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp mình như thế nào? Thực trạng của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay như thế nào? Chú ý vận dụng Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá X về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” để giúp sinh viên nắm được vai trò đi đầu của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay. 

Khi giảng cho sinh viên về vai trò của tổ chức Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, giảng viên cũng cần phải định hướng giúp sinh viên liên hệ thực tiễn để thấy được vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.

Về cách mạng xã hội chủ nghĩa, theo tôi giảng viên cần giảng về khái niệm cách mạng xã hội chủ nghĩa, cần giúp cho sinh viên thấy được đây là con đường để giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp mình, còn về nguyên nhân, mục tiêu, động lực và nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa để cho sinh viên tự nghiên cứu, bởi vì trong học phần 1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, sinh viên đã được nghiên cứu về quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về cách mạng xã hội và vai trò của cách mạng xã hội đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp.

Về nội dung Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Giảng viên cần nhấn mạnh cho sinh viên thấy được tính tất yếu và cơ sở khách quan của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân. Giúp cho sinh viên thấy được chỉ khi giai cấp công nhân liên minh với giai cấp nông dân và ngược lại thì cả hai giai cấp mới đáp ứng nhu cầu được giải phóng mình khỏi mọi chế độ áp bức bóc lột và được phát huy vai trò làm chủ của mình trong xây dựng xã hội mới.

Về nội dung hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, giảng viên cần nhấn mạnh cho sinh viên về các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, đặc biệt là giai đoạn thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội. Trong vấn đề này, cần định hướng cho sinh viên liên hệ với thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được Đại hội Đảng lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra.

Đối với vấn đề 2:  Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Theo tôi, trong vấn đề này giảng viên cần nhấn mạnh vào nội dung xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về việc giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong đó, cần giúp cho sinh viên hiểu về khái niệm dân chủ và nền dân chủ, những đặc trưng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Khái niệm nhà nước xã hội chủ nghĩa, đặc trưng và chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Khái niệm dân tộc, hai xu hướng phát triển của dân tộc và vấn đề dân tộc trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Khái niệm tôn giáo và vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Những nội dung còn lại giảng viên cần định hướng cho sinh viên tự nghiên cứu và có sự liên hệ vào quá trình xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, cũng như chính sách giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

Đối với vấn đề 3: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng. Theo tôi, trong vấn đề này giảng viên cần nhấn mạnh giúp cho sinh viên hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết. Nguyên nhân sâu xa là những sai lầm thuộc về mô hình phát triển của chủ nghĩa xã hội Xôviết. Đó là do thực hiện chính sách kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp kéo dài. Do từ bỏ nền kinh tế hàng hoá, cơ chế thị trường, thực hiện bao cấp lan tràn làm triệt tiêu động lực và sức sáng tạo của người lao động. Do chậm đổi mới cơ chế kinh tế và hệ thống quản lý. Những sai lầm chủ quan nghiêm trọng kéo dài nêu trên là nguyên nhân sâu sa dẫn tới khủng hoảng chủ nghĩa xã hội ở các nước, không phải là khuyết tật xuất phát từ bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa, mà là do quan niệm giáo điều về chủ nghĩa xã hội. Về nguyên nhân chủ yếu và trực tiếp là do trong cải tổ, Đảng Cộng sản Liên Xô đã mắc sai lầm rất nghiêm trọng về đường lối chính trị, tư tưởng, tổ chức. Âm mưu “diễn biến hoà bình” của chủ nghĩa đế quốc và sự phản bội đầu hàng của một số người trong ban lãnh đạo bộ máy Đảng và Nhà nước ở Liên Xô và các nước Đông Âu. 

Giảng viên cần định hướng cho sinh viên thấy triển vọng của chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là những thành tựu trong thời kỳ đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong hơn 24 năm qua, thành tựu của Trung Quốc và xu hướng đi lên chủ nghĩa xã hội của các nước Mỹ Latinh trong thế kỷ XXI để xây dựng và củng cố niềm tin trong sinh viên vào sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.

Trên đây là một số ý kiến trao đổi của tôi để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin theo học chế tín chỉ nói chung, các chuyên đề Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội nói riêng. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo./.
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CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN GIAI ĐOẠN 
SAU CÁCH MẠNG THÁNG  8 NĂM 1945

                                                                                          Nguyễn Văn Hạnh 
                                                                                          Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Tư tưởng của Người được đánh giá là “chủ nghĩa Mác – Lênin ở Việt Nam thời hiện đại”. Nhận định trên không những đề cao giá trị tư tưởng, mà còn làm rõ việc vận dụng sáng tạo tư tưởng triết học của Người. Một trong những tư tưởng triết học được Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dung hết sức linh hoạt là tư tưởng “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

Tư tưởng “dĩ bất biến, ứng vạn biến” với Người đã trở thành nguyên tắc chỉ đạo tư tưởng và phương châm ứng xử trong hành động. Đó cũng chính là thế giới quan duy vật và phương pháp biện chứng Mácxít được cụ thể hóa bằng triết học trong hành động. Dưới góc độ triết học, tư tưởng của Người về “dĩ bất biến, ứng vạn biến” có thể hiểu là sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, giữa cái “bất biến” – “vạn biến”, đó là sự ra đời của cái mới trên cơ sở kế thừa yếu tố hợp lý, tiến bộ của cái cũ; giữa kế thừa và đổi mới; đó còn là sự nắm bắt thời cơ để nhanh chóng chuyển từ những thay đổi về lượng sang những thay đổi về chất, chuyển những thay đổi mang tính tiến hóa sang những thay đổi có tính cách mạng.

Với tư duy nhạy bén và đầy tính sáng tạo, trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” của nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng chủ nghĩa Mác-lênin vào điều kiện cụ thể nước ta hết sức linh hoạt. Từ quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, Người nhận thấy, sau Cách mạng tháng Tám Đảng ta có nhiều thời cơ thuận lợi. Được sự ủng hộ rất lớn của quần chúng nhân dân, Đảng trở thành một chính đảng duy nhất lãnh đạo đất nước, nhờ đó uy tín của Người đối với dân tộc ngày một nâng lên rất cao. Tuy nhiên, về phía Đảng vừa lãnh đạo nhân dân giành được chính quyền vừa phải cùng một lúc tiếp tục đương đầu với nhiều kẻ địch rất nguy hiểm. Đây là khó khăn nhất của một chính quyền còn non trẻ.  

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh điều này, sau Cách mạng tháng Tám thành công, nước ta đứng trước một thực trạng: nạn đói hoành hành, tài chính kiệt quệ, ngân khố quốc gia trống rỗng, chính quyền còn non trẻ lại phải cùng một lúc đương đầu với nhiều kẻ thù cả trong lẫn ngoài nước. Nhận rõ mâu thuẫn giữa hai tập đoàn đế quốc Anh – Pháp và Mỹ - Tưởng đối với vấn đề Đông Dương, căn cứ vào âm mưu và hành động cụ thể của từng tên đối với chính quyền cách mạng. Lúc này Đảng và Bác chủ trương thực hiên sách lược hòa với Tưởng để đánh Pháp. Để làm được điều đó, về phía ta đồng ý cho một số tên tay sai của Tưởng tham gia chính phủ liên hiệp lâm thời. Mặc dù, bọn Quốc Dân Đảng không cử người ra ứng cử nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn chủ trương nhường cho chúng 72 ghế trong Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Với chính sách thêm bạn bớt thù, mềm nắn rắn buông đã tránh được một tổn thất to lớn cho cách mạng, là sự “ứng vạn biến” trong tình thế đất nước lâm nguy. Nó còn là sự tích lũy dần về “lượng” để đạt đến “bước nhảy” về chất, đưa đất nước thoát khỏi vòng vây của kẻ thù.

Tình thế thứ hai, trước sự áp đặt của kẻ thù cũng như sự phản kháng của một lực lượng phản động trong dân cư, Đảng ta đã tuyên bố tự giải tán. Đây chính là yếu tố vạn biến, yếu tố động trong tư tưởng lãnh đạo cách mạng của Bác. Việc Đảng tuyên bố tự giải tán chỉ là hình thức bên ngoài, Đảng vẫn trực tiếp lãnh đạo cách mạng nước ta, đó là yếu tố bất biến trong cái vạn biến. Tư tưởng “dĩ bất biến, ứng vạn biến” vẫn sống mãi trong tiến trình phát triển lịch sử dân tộc. Tránh được mũi nhọn từ phía quân Tưởng, Người lại kí thêm Hiệp định Sơ Bộ và Tạm Ước 14/9 với mục đích kéo dãn thời gian cho công tác chuẩn bị lực lượng lâu dài. Đây là thời điểm thể hiện yếu tố bất biến trong tư tưởng cách mạng của Người, Người đã chỉ rõ kẻ thù duy nhất lúc này chính là thực dân Pháp. Với lựa chọn đó là một thành công lớn của Người trong quá trình vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn.

Với nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, từ sự tích lũy về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại, Người xác định cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc phải trải qua một thời gian dài. Kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh dựa vào sức mình là chính. Kẻ địch với sức mạnh to lớn về vật chất, với vũ khí tối tân và hiện đại, chúng ta với chính sách lấy yếu đánh mạnh, lấy ít địch nhiều,…trong đó việc củng cố tinh thần đoàn kết là quá trình tích lũy về lượng (tinh thấn) để biến thành sức mạnh vật chất. Việc vận dụng thành công chủ nghĩa Mác-Lênin đã mang lại kết quả hết sức to lớn. Ngày 10/10/1954 đoàn quân bộ đội cụ Hồ đã tiến về giải phóng thủ đô, miền Bắc hoàn toàn được giải phóng và đi lên chủ nghĩa xã hội. Sự kiện giải phóng thủ đô là một bước nhảy về chất, nó làm thay đổi hoàn toàn chế độ chính trị cũng như nền kinh tế của miền Bắc xã hội chủ nghĩa và từ đây miền Bắc sẽ là hậu phương lớn cho tiền tuyến miền Nam.

Năm 1991 với sự kiện Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, đây là một tổn thất hết sức lớn cho Đảng và dân tộc ta cả về vật chất lẫn tinh thần về hình tượng người anh cả bấy lâu nay chúng ta vẫn ngưỡng mộ. Tuy nhiên, sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông chỉ là sự sụp đổ về mô hình. Trong tình hình đó Đảng và Nhà nước ta với lập trường kiên định: chủ nghĩa Mác-Lênin cũng như bản lĩnh của Hồ Chí Minh, chúng ta tiếp tục đề ra cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Như vậy nguyên lý “dĩ bất biến, ứng vạn biến” một lần nữa lại được phát huy tác dụng. Lập trường kiên định của Đảng là yếu tố bất biến trong muôn vàn biến đổi của xã hội.

Trong giai đoạn hiện nay, với xu thế hội nhập và phát triển, Đảng và Nhà nước cũng xác định chúng ta không thể nằm ngoài quy luật của lịch sử: Quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh của thị trường,…là cơ hội và thách thức cho chúng ta. Nhưng chúng ta phải ghi nhớ một điều, nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin cho phép chúng ta hòa nhập chứ không được hoà tan, đổi mới nhưng trên cơ sở của sự kế thừa. Chúng ta phải biết biến thách thức thành thời cơ, đó chính là yếu tố biện chứng trong triết học Mác-Lênin.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đang đến gần, đây là đại hội tiếp tục kiên định lập trường “lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động” của Đảng ta, tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc cho phép vận hành nền kinh tế thị trường trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là minh chứng cho sự vận dụng linh hoạt của Đảng ta trong quá trình xây dựng đất nước. Nó phù hợp với tư tưởng của Người về nguyên tắc đảng kiểu mới, Đảng phải thường xuyên chỉnh đốn và đổi mới.

Một vấn đề nóng hổi mà Đảng hiện nay rất dành sự quan tâm đó chính là vấn đề Biển Đông. Biển đông cùng hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đang bị đe dọa nghiêm trọng. Việc Mỹ và một số cường quốc kinh tế đang muốn quốc tế hóa vấn đề Biển Đông đang đặt ra bài toán khó cho chúng ta cần phải giải quyết. Tôi tin rằng Đảng và Nhà nước ta có lựa chọn hướng giải quyết nào đi nữa vẫn phải tuân thủ nguyên lý “dĩ bất biến, ứng vạn biến” và quan điểm “tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính” hay quan điểm của Người “độc lập dân tộc và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ ” là vấn đề trước hết và trên hết.

Có thể nói, việc vận dụng nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là bài học vô giá cho Đảng và dân tộc. Tư tưởng “dĩ bất biến, ứng vạn biến” đã được hiện thực hóa trong triết học hành động của Người. Đây cũng chính là nguyên tắc căn bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh cho việc giải quyết nội dung cốt lõi của Người là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội./.

HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC VẬN DỤNG SÁNG TẠO

QUAN ĐIỂM CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ ĐẶC 
     TRƯNG BẢN CHẤT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
    VÀO THỰC TIỄN VIỆT NAM

                                                        Thạc sỹ: Trần Trọng Đạo

                                                                   Bộ môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênnin đã luận giải một số đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội (CNXH) - với tư cách là một chế độ xã hội, là giai đoạn thấp của chủ nghĩa cộng sản trên một số nội dung cơ bản sau:

CNXH là xã hội thực hiện được việc xóa bỏ từng bước chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ sở hữu công cộng - sở hữu toàn dân để giải phóng cho sức sản xuất xã hội phát triển.

CNXH là xã hội có một nền đại công nghiệp cơ khí với trình độ khoa học và công nghệ hiện đại có khả năng cải tạo nông nghiệp, tạo ra năng xuất lao động cao hơn chủ nghĩa tư bản (CNTB). Như vậy, CNXH sẽ hoàn toàn thắng thế khi tạo ra được năng xuất lao động cao hơn, xã hội giàu có và văn minh, thịnh vượng hơn CNTB.

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN), thực hiện việc sản xuất có kế hoạch, tiến tới xóa bỏ sản xuất hàng hóa trao đổi tiền tệ. Về sau, quan điểm này của Mác đã được Lênin phát triển trong “Chính sách kinh tế mới” với việc duy trì kinh tế nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trường.

Về phân phối lao động, CNXH là xã hội thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động, thể hiện sự công bằng và bình đẳng về lao động và hưởng thụ giữa mọi cá nhân trong xã hội. Như vậy, xã hội làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu là giai đoạn phát triển cao của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.

CNXH là xã hội phải khắc phục dần sự khác biệt giữa các giai cấp, giữa nông thôn và thành thị, giữa lao động trí óc và lao động chân tay, tiến tới một xã hội tương đối thuần nhất về giai cấp. 

Về con người, CNXH là xã hội hướng đến giải phóng con người khỏi mọi ách áp bức, bóc lột, nâng cao trình độ tư tưởng và văn hóa cho nhân dân, tạo điều kiện cho con người tận lực phát triển mọi khả năng sẵn có của mình.

Khi mà những đặc trưng tốt đẹp trên đã đạt được và giai cấp không còn nữa, xã hội là một thực thể thống nhất, thì chức năng chính trị của Nhà nước - chức năng chuyên chính vô sản sẽ dần dần tiêu vong. Lúc này nhà nước chỉ còn chức năng quản lý xã hội và tổ chức cuộc sống cho mọi người (1).

Nghiên cứu lý luận về CNXH của các nhà kinh điển Mác - Lênin từ khát vọng giải phóng dân tộc với những đặc điểm riêng biệt về văn hóa, đạo đức và con người Việt Nam, Hồ Chí Minh đã sớm nhận thấy sự cần thiết phải bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác vào điều kiện cụ thể của nước ta.

Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa lý luận của Mác trên cơ sở thực tiễn Việt Nam, theo Người: “CNXH là làm sao cho nhân dân đủ ăn, đủ mặc, ngày càng sung sướng, ai nấy được đi học, ốm đau có thuốc, già không lao động được thì nghỉ, những phong tục tập quán không tốt dần dần được xoá bỏ (ví dụ: lấy vợ, lấy chồng sớm quá, cúng bái, liên hoan lu bù, lười biếng...). Tóm lại, xã hội ngày càng tiến, vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt, đó là CNXH”(2). Như vậy, CNXH là những cái rất cụ thể, vừa mang tính trước mắt, vừa lâu dài, vừa là công việc hàng ngày của mỗi người dân và cũng là của toàn dân tộc. CNXH theo Hồ Chí Minh chính là xóa bỏ những cái xấu, phát triển những cái tốt với mục đích vì con người và hướng tới xây dựng một xã hội hòa thuận, hạnh phúc.

Từ định nghĩa trên, Hồ Chí Minh đã đưa ra quan niệm về những đặc trưng thể hiện bản chất tốt đẹp của CNXH ở Việt Nam, với 5 nội dung chủ yếu sau: 

Thứ nhất, về chế độ chính trị. CNXH ở Việt Nam là một chế độ xã hội do nhân dân lao động làm chủ. Hồ Chí Minh cho rằng: “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ” (3). Dân là chủ, có nghĩa dân là người có vị thế cao nhất trong xã hội và mọi quyền hành, lực lượng đều ở nơi dân. 

Trong chế độ chính trị dân chủ, dân là người bầu ra Chính phủ, Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp và “Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ”, “Nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nếu những đại biểu ấy tỏ ra không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân"(4), thậm chí "Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ"(5). Chính bởi dân là chủ nhân của đất nước, nên Nhà nước phải là của dân, do dân, vì dân và “tất cả các cán bộ, từ trung ương đến khu, đến tỉnh, đến huyện, đến xã, bất kỳ cấp nào và ngành nào - đều phải là người đày tớ trung thành của nhân dân"(6).

Dân là chủ, nên các cơ quan nhà nước phải luôn dựa vào dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự kiểm soát của nhân dân…Nhà nước phải có trách nhiệm quan tâm đến việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, không lạm dụng quyền lực, không đặc quyền, đặc lợi, không được “đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật"(7) mà phải thực sự trong sạch, cần, kiệm, liêm, chính và “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh"(8) - làm tốt được điều này, thì nhà nước mới xứng đáng là nhà nước vì dân và cán bộ, đảng viên mới xứng đáng là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

 Thứ hai, về nền kinh tế. CNXH là hướng đến xây dựng một nền kinh tế phát triển cao với công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, khoa học và kỹ thuật tiên tiến. Sự phát triển của kinh tế được dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu với “nhà máy, xe lửa, ngân hàng, v.v. làm của chung”. 

Tính ưu việt của CNXH trong phát triển kinh tế theo quan điểm Hồ Chí Minh là: “trên cơ sở kinh tế XHCN ngày càng phát triển, cách bóc lột theo CNTB được xóa bỏ dần, đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân ngày càng được cải thiện”(9). Như vậy, xây dựng nền kinh tế XHCN ở Việt Nam là nhằm mục đích xóa bỏ dần bóc lột và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân - tức là đảm bảo đem lai tự do, hạnh phúc thật sự cho mọi người.

Thứ ba, về văn hóa. CNXH là xã hội phát triển cao về văn hóa và đạo đức. Theo Hồ Chí Minh, nền văn hóa mới ở Việt Nam phải có tính chất: “XHCN về nội dung và dân tộc về hình thức”(10). 

XHCN về nội dung thể hiện ở tính khoa học, hiện đại của nền văn hóa. Đồng thời, để có nền hóa mới, hiện đại thì cần tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại để góp phần làm phong phú, đa dạng cho nền văn hóa dân tộc. Nền văn hóa mới phải đảm bảo luôn phù hợp với trào lưu tiến hóa của nhân loại trong thời đại mới. 

Tính dân tộc của nền văn hoá là giữ gìn, kế thừa và phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc trong điều kiện lịch sử mới. Nền văn hoá mới phải phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân, mang đậm tính nhân văn, nhân đạo của dân tộc và do nhân dân xây dựng nên. Đồng thời, văn hóa phải "thiết thực phục vụ nhân dân, góp phần vào việc nâng cao đời sống vui tươi lành mạnh của quần chúng"(11). Như vậy, nền văn hóa mới ở Việt Nam là sự tổng hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa dân tộc và quốc tế.

Thứ tư, về con người. Hồ Chí Minh cho rằng: CNXH là "một xã hội không có chế độ người bóc lột người, một xã hội bình đẳng, nghĩa là ai cũng phải lao động và có quyền lao động, ai làm nhiều hưởng nhiều, ai làm ít hưởng ít, không làm không hưởng…"(12). Đặc trưng tốt đẹp nhất của CNXH chính là xã hội do con người và vì con người, là một xã hội mà ở đó con người được giải phóng triệt để, mọi người đều được tự do, hạnh phúc và có điều kiện phát triển mọi khả năng của bản thân. 

Trong nhiệm vụ giải phóng con người nói chung, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giải phóng phụ nữ, bởi theo Người: “Nói phụ nữ là nói phân nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng CNXH chỉ một nửa”(13). Như vậy, theo Hồ Chí Minh, giải phóng phụ nữ có tầm quan trọng đặc biệt và chính là một nửa của CNXH. Xây dựng CNXH và giải phóng phụ nữ phải luôn đi song hành với nhau bởi họ chính là một nửa nhân loại, một lực lượng có sức mạnh quyết định đến sự thành bại của cách mạng. Vì vậy, nếu không giải phóng được phụ nữ thì sự nghiệp xây dựng CNXH khó mà thành công và cũng không thể gọi là có CNXH. Có thể nói, tư tưởng về giải phóng phụ nữ của Hồ Chí Minh đã khắc phục được hạn chế của Nho giáo và thực tiễn xã hội ta lúc bấy giờ - xã hội trọng nam, khinh nữ. Đồng thời, đây cũng chính là cơ sở để Đảng và Nhà nước ta đề ra chủ trương, đường lối và chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiệm vụ giải phóng người phụ nữ Việt Nam.

Bên cạnh đề cao sự nghiệp giải phóng con người, Hồ Chí Minh cũng luôn quan tâm đến sự công bằng, bình đẳng xã hội. CNXH là xã hội phải thực sự công bằng, bình đẳng giữa mọi người với nhau. Sự công bằng được thể hiện trước tiên trong phân phối thu nhập của xã hội, thể hiện ở: “Ai làm nhiều thì ăn nhiều, ai làm ít thì ăn ít, ai không làm thì không ăn, tất nhiên trừ những người già cả, đau yếu và trẻ em…”(14). Từ quan điểm này của Hồ Chí Minh, có thể thấy sự công bằng, bình đẳng trong lao động và hưởng thụ - “làm theo năng lực, hưởng theo lao động” là giữa những con người bình thường với nhau. Với những đối tượng đặc biệt như: “già cả, đau yếu và trẻ em…” thì cần chế độ chính sách của Nhà nước và sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng. Xem công bằng, bình đẳng là động lực cho sự phát triển của xã hội, nên Hồ Chí Minh nhấn mạnh:

“Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng,

Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên”(15).

Như vậy, công bằng không phải là cào bằng một cách bình quân chủ nghĩa, giỏi kém như nhau, làm triệt tiêu động lực phát triển kinh tế - xã hội, là “trái với CNXH”.

Thứ năm, về quan hệ quốc tế. Việt Nam luôn nhất quán chính sách đối ngoại rộng mở và mong muốn “làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai”(16).

Như vậy, theo Hồ Chí Minh, chính sách đối ngoại của Việt Nam là “làm bạn với mọi nước dân chủ” tức là làm bạn với tất cả các nước XHCN (dân chủ nhân dân) và tư bản chủ nghĩa (dân chủ tư sản) để cùng nhau “giữ gìn hoà bình” cho thế giới.

Trên cơ sở chính sách đối ngoại rộng mở, Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa thành quan điểm chỉ đạo trong quan hệ với các nước trên thế giới từ nửa cuối những năm 40 của thế kỳ XX trở đi. Trong “Lời kêu gọi Liên Hợp quốc” năm 1946, Hồ Chí Minh đã xác định: “trong chính sách đối ngoại của mình, nhân dân Việt Nam sẽ tuân thủ những nguyên tắc dưới đây:

1. Đối với Lào và Miên, Việt Nam tôn trọng nền độc lập của hai nước đó và bày tỏ lòng mong muốn hợp tác trên cơ sở bình đẳng tuyệt đối giữa các nước có chủ quyền.

2. Đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác trên mọi lĩnh vực: 

a) Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận lợi cho đầu tư của các nhà tư bản, nhà kỹ thuật nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của mình. 

b) Nước Việt Nam sẵn sàng mở rộng các cảng, sân bay và đường sá giao thông cho việc buôn bán và quá cảnh quốc tế. 

c) Nước Việt Nam chấp nhận sự tham gia của mọi tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế dưới sự lãnh đạo của Liên Hợp quốc. 

d) Nước Việt Nam sẵn sàng ký kết với các lực lượng hải quân, lục quân trong khuôn khổ của Liên Hợp quốc những hiệp định an ninh đặc biệt và những hiệp ước liên quan đến việc sử dụng một vài căn cứ hải quân và không quân”(17).

Từ những nguyên tắc trên, Hồ Chí Minh đã xác định quan điểm về mối quan hệ với một số quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn và gần gũi với Việt Nam. Về mối quan hệ với ngũ cường - năm cường quốc lớn trên thế giới (Ủy viên Thường trực hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc), Việt Nam giữ “thái độ bạn bè” - coi họ như những người bạn của dân tộc ta. Đối với các nước Châu Á, chúng ta coi họ như những người “anh em” trong một châu lục có nhiều điểm tương đồng. Đối với nước Pháp - kẻ thù lớn của dân tộc ta trong quá khứ và thời điểm lúc bấy giờ, Hồ Chí Minh quan niệm: “Việt Nam sẵn sàng cộng tác thân thiện với nhân dân Pháp. Những người Pháp tư bản hay công nhân, thương gia hay trí thức, nếu họ muốn thật thà cộng tác với Việt Nam thì sẽ được nhân dân Việt Nam hoan nghênh họ như anh em bầu bạn”(18). Ở đây, Hồ Chí Minh đã phân biệt được rõ đâu là bạn, đâu là thù. Nhân dân Pháp nói chung, những người tư bản, công nhân, thương gia, trí thức nói riêng - những con người yêu chuộng hòa bình, nếu họ mong muốn cộng tác thật sự với Việt Nam thì ta xem họ như anh em bầu bạn. Dân tộc Việt Nam chỉ đánh và đánh tới cùng bọn cầm quyền có dã tâm xâm lược nước ta, muốn đưa nhân dân ta trở thành những kiếp người nô lệ khốn cùng. Với Trung Quốc - một nước có quan hệ lịch sử lâu đời và có nhiều điềm tương đồng về văn hóa với Việt Nam, phát huy tinh thần hòa hiếu của cha ông từ ngàn xưa, Hồ Chí Minh đã hoạt động tích cực cùng với lãnh đạo Trung Quốc xây dựng và vun đắp cho mối quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em”.

Để xây dựng được khối đoàn kết chặt chẽ với tất cả các nước trên thế giới, cần phải quán triệt những nguyên tắc cơ bản: một là, đoàn kết trên cơ sở thống nhất mục tiêu và lợi ích, có lý, có tình - đoàn kết phải luôn đảm bảo đem lại lợi ích chung cho mọi quốc gia, coi đây chính là mẫu số chung quan trọng nhất. Hai là, đoàn kết trên cơ sở độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường - đoàn kết quốc tế nhưng không trông chờ, ỷ nại vào người khác, mà “Muốn người ta giúp cho thì trước hết mình phải tự giúp lấy mình đã”(19).

Có thể nói, những quan điểm trên đây của Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ, chủ động hội nhập quốc tế với phương châm "Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì hòa bình, và phát triển" của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn đất nước trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta xác định CNXH ở Việt Nam có 8 đặc trưng chủ yếu:

“Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh;

Do nhân dân làm chủ; 

Có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; 

Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; 

Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện; 

Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; 

Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; 

Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới”(20). 
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TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA CON NGƯỜI 
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

                                                                                         Phạm Thị Châu Hồng

                                                                                         Bộ môn Những nguyên lý cơ bản…
Chúng ta đang sống trong thời đại có quá nhiều biến động khó lường trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội cho đến khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Có những dự báo khi mới đưa ra được coi là táo bạo nhất cũng bị thực tiễn vượt qua một cách nhanh chóng cả về mặt thời gian, quy mô, hiệu quả và khả năng tác động. Thậm chí, có những phát minh được coi là sự đột phá, nhưng chưa kịp ứng dụng thì đã có phát minh khác tiến bộ hơn thay thế. Do vậy, nó đặt ra cho mỗi cá nhân cần phải rèn luyện và nâng cao năng lực tư duy, đặc biệt là tư duy sáng tạo càng trở nên cần thiết để có thể đảm nhận vai trò trách nhiệm của mình trong nền kinh tế thị trường nói riêng và sự nghiệp phát triển đất nước nói chung. 

Vấn đề tư duy, đặc biệt là năng lực tư duy sáng tạo liên quan đến tư tưởng và nguồn lực trí tuệ con người, không chỉ được nghiên cứu ở phương diện triết học mà còn được nghiên cứu nhiều phương diện khác: khoa học quản lý, giáo dục đào tạo, dạy và học một môn học cụ thể,… Nhìn từ góc độ nhận thức luận  triết học thì tất cả hoạt động sáng tạo của con người đều bắt nguồn từ sự thay đổi, đổi mới và tối ưu hoá. Do vậy chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ phương thức tư duy để phát huy tốt hơn năng lực sáng tạo triết học của con người. Trong vấn đề cơ bản của triết học, nhất là triết học Mác - Lênin, như Ph. Ăngghen nói là “mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại”. Vì vậy, khái niệm tư duy là một trong những khái niệm trung tâm của triết học và được coi là năng lực vô cùng kỳ diệu của con người, là trình độ rất cao và cực kỳ phức tạp của sự phản ánh. Các sản phẩm của tư duy được tạo ra một cách gián tiếp thông qua trừu tượng hóa và khái quát hóa, thông qua sự phân tích và tổng hợp… là những sản phẩm phản ánh trình độ bản chất của khách thể. Nét đặc trưng của sự phản ánh ở trình độ ý thức, trình độ lý tính đó là sự phản ánh bao giờ cũng mang tính sáng tạo. Nhờ sức mạnh của tư duy biện chứng, sáng tạo mà con người tiến xa hơn trong việc cải tạo tự nhiên, xã hội. Sự nhận thức của con người không phải là hành động tức thời, làm một lần là kết thúc. Trái lại, nhận thức là một quá trình đi từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ những cảm giác đến tri giác, biểu tượng, qua phán đoán suy lý rồi tiến đến xây dựng các khái niệm, phạm trù, các giả thuyết và rút ra quy luật. Nhờ các khái niệm, phạm trù, với tính cách là “công cụ của nhận thức”, như V.I.Lênin nói, mà con người ngày càng tiến sâu hơn vào bản chất của các sự vật, các quá trình và hiện thực khách quan. Đó cũng chính là quá trình con người đi tìm và phát hiện ra chân lý. Cho nên, mọi hoạt động của con người đều phải thông qua tư duy và hiệu quả của sự hoạt động đó luôn tuỳ thuộc vào năng lực tư duy của mỗi người. Cũng chính vì vậy, năng lực tư duy càng cao thì hiệu quả càng lớn. Từ đó, có thể khẳng định tư duy là một giá trị căn bản của loài người. Bước vào nền văn minh trí tuệ, nhiều học giả đã nhấn mạnh tới việc khai thác nguồn lực trí tuệ, xem “trí tuệ là thứ khai thác không bao giờ hết”. Tuy nhiên, “tư duy của con người vừa là tối cao vừa là không tối cao, và khả năng nhận thức của con người vừa là vô hạn vừa là có hạn. Tối cao và vô hạn là xét theo bản tính, sứ mệnh, khả năng và mục đích lịch sử cuối cùng; không tối cao và có hạn là xét theo sự thực hiện riêng biệt và thực tế trong mỗi một thời điểm nhất định”
. 

Trong thời đại ngày nay, khi nhận thức của con người đã đạt đến một trình độ cao hơn, thì năng lực tư duy không còn giữ nguyên nghĩa mà đã trở thành năng lực tư duy sáng tạo. Tư duy sáng tạo là tư duy tìm một cách giải quyết mới, khác với tư duy trước đó, đúng đắn hơn tư duy trước đó trong quá trình chiếm lĩnh bản chất của đối tượng. Bởi lẽ, đời sống hiện thực biến đổi luôn đặt ra những vấn đề mới, buộc con người phải suy nghĩ, tìm kiếm những lời giải đáp và những phương tiện để giải quyết vấn đề. Những tri thức mới ra đời bổ sung và bồi đắp cho hệ thống tri thức đã có, làm thay đổi cách nhìn nhận, thay đổi từng phần thế giới quan, dẫn đến thay đổi cả phương thức hoạt động của con người và cộng đồng. Điều đó cũng có nghĩa rằng, những tri thức mới đã làm thay đổi tư duy của con người và con người không chỉ tư duy để có những khái niệm về thế giới, mà còn sáng tạo nhằm thay đổi thế giới, làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. Với các nhà doanh nghiệp nói riêng, có thể nói, không ở đâu sức mạnh của tư duy sáng tạo lại thể hiện rõ ưu thế như trong thời đại ngày nay. Nền kinh tế thị trường hiện đại cũng như quá trình hội nhập toàn cầu đã khẳng định ưu thế vượt trội của sức mạnh tư duy. Là nền kinh tế mà kẻ chiến thắng là những người có khả năng sáng tạo ra những mô hình kinh doanh mới, những phương thức đặc biệt và cách thức kinh doanh độc đáo, có độ khác biệt cao. Thậm chí, nền kinh tế thị trường hiện đại giờ đây sẽ không còn chỗ đứng cho những doanh nghiệp "tự phát" làm ăn mà chỉ dựa vào kinh nghiệm, cảm tính. Ở đó, chủ nghĩa kinh nghiệm thuần tuý của các cá nhân không đủ để giải quyết những vấn đề đặt ra trong kinh doanh hiện đại, nơi mà xu hướng tiêu dùng thay đổi chóng mặt từng ngày buộc nhà kinh doanh không chỉ có tư duy kinh nghiệm mà còn phải có tư duy lý luận. Cho nên, việc các doanh nghiệp cũng như mỗi cá nhân cần phải trang bị cho mình đầy đủ kiến thức, hiểu biết, khả năng khai thác và sử dụng triệt để năng lực của cá nhân cũng như tổ chức ngày càng được quan tâm và được coi là một phương pháp hữu hiệu cho sự phát triển bền vững. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang từng bước thoát khỏi khủng hoảng, sẽ xuất hiện nhiều cơ hội mới có tính đột phá cho các doanh nghiệp thể hiện tối đa năng lực tiềm ẩn, đột phá trong tư duy của bản thân để hướng đến thành công. Ở đó, chúng ta thấy rằng: nhà quản lý giỏi nhất cũng chỉ làm cho doanh nghiệp hoạt động ổn định, còn tạo ra cho doanh nghiệp bước phát triển đột phá, đó chính là chức năng của nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Nhà lãnh đạo doanh nghiệp khác biệt các cán bộ quản lý doanh nghiệp ở tầm nhìn, khả năng kết nối và hợp tác, khả năng cộng hưởng trí tuệ và tổ chức những mô hình kinh doanh mới. Chính nhà lãnh đạo doanh nghiệp, với năng lực tư duy sáng tạo của mình và biết cách thực hiện nó thành những hành động hiệu quả sẽ quyết định thành công của doanh nghiệp. 

Như vậy, vấn đề tư duy sáng tạo và yêu cầu phát triển, sử dụng tư duy sáng tạo trong công cuộc đổi mới, hiện đại hóa, hội nhập trong bước ngoặt hiện nay ở nước ta là hết sức cơ bản và cấp bách. Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng với kinh tế thế giới. Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt trên thị trường trong nước và thị trường thế giới hiện nay, cần phát huy sức mạnh tư duy sáng tạo của doanh nhân - những thuyền trưởng của con tàu doanh nghiệp – nhằm nâng cao hơn khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp và cho cả nền kinh tế Việt Nam.
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC Ở 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
                      Thạc sỹ. Trần thị Lệ Hằng

                                            Bộ môn Đường lối cách mạng…  

Trước sự phát triển hết sức nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, của nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế, để củng cố vai trò cách mạng và sáng tạo của các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta cần phải vận dụng những kiến thức khoa học của nhân loại cũng như những thành tựu của nền kinh tế tri thức trong các nội dung giảng dạy về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình giảng dạy. Đây là vấn đề hết sức lớn lao và trí tuệ, nó chỉ có thể thực hiện có hiệu quả với việc thực hiện các nguyên tắc dạy học đại học.
Nguyên tắc dạy học đại học là những nguyên lý chung của sự tổ chức dạy học về  nội dung, phương pháp, hình thức, nhằm thực hiện mục đích dạy học cho phù hợp với những quy luật khách quan tác động vào việc dạy học của giảng viên và học tập của sinh viên. 

Các nguyên tắc dạy học đại học được giáo viên Khoa Lý luận chính trị Đại học Nha Trang vận dụng một cách phù hợp với đối tượng nghiên cứu môn học, ngành học và đã mang lại hiệu quả nhất định trong hoạt động dạy và học môn học “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”, (ghép ba môn học: Triết học Mác - Lênin; Kinh tế chính trị Mác - Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học) từ năm 2008. 

Nói về đội ngũ giảng viên của khoa được đào tạo bài bản từ các chuyên ngành khác nhau và được nhận về đảm nhiệm chuyên ngành được học, hoặc được cử đi bồi dưỡng theo chuyên môn đảm nhiệm. Vì vậy, đây là thuận lợi, liên quan đến phương pháp dạy học, được coi là một giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, mà giáo viên cần vận dụng các nguyên tắc dạy học trong mỗi chương mình lên lớp. Thực tế có nhiều nguyên tắc dạy học ở đại học nhưng trong bài viết này tác giả chỉ trao đổi một số vấn đề sau: 

1. Nguyên tắc đảm bảo tính thống nhất giữa dạy và học
Thực hiện nguyên tắc này giáo viên cần nắm vững lý luận cơ bản của các nhà kinh điển, quan điểm đổi mới lý luận của Đảng ta, nội dung môn học, đồng thời có nhận thức mới về thời đại, có những thông tin nhiều chiều mà khi giảng dạy cần lựa chọn, xác định đúng đắn những vấn đề sinh viên cần nhận thức. 

Trong giảng dạy tạo quan hệ bình đẳng với sinh viên. Sử dụng kết hợp các phương pháp giảng dạy khác nhau như thuyết trình, đối thoại, nêu vấn đề... giúp giảng viên phát huy được ưu điểm của ba phương pháp cùng một lúc, đồng thời khắc phục được những hạn chế của từng phương pháp. Ưu thế của sự kết hợp ba phương pháp này là tạo thành một quy trình khép kín, tạo thế liên hoàn giúp sinh viên vừa nắm bắt cơ bản nội dung các vấn đề giảng viên truyền đạt trên lớp, còn đối thoại trực tiếp để trao đổi ngay những vấn đề trong nội dung bài học đặt ra và giải đáp những vấn đề thắc mắc của sinh viên; đưa sinh viên vào tình huống, qua đối thoại, rồi thông qua tranh luận giữa các sinh viên, giúp sinh viên hiểu sâu sắc nội dung bài giảng, đưa lý luận vào cuộc sống… 
Đối với những vấn đề phức tạp, cần thời gian, cần tìm hiểu thêm tài liệu và thực tế thì giảng viên sẽ gợi mở, định hướng cho sinh viên tự nghiên cứu và thông qua xêmina. Phương pháp này bắt sinh viên phải động não, rèn luyện tính linh hoạt, từng bước khắc phục tình trạng thụ động trong học tập và phát triển năng lực tư duy; loại bỏ cách dạy nhồi sọ và cách học đối phó của sinh viên.

2. Đảm bảo nguyên tắc thống nhất giữa tính khoa học, giáo dục và tính nghề nghiệp
Thực hiện nguyên tắc này trong dạy học có điểm thuận lơi là đã có giáo trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo trình đảm bảo được tính hệ thống, khoa học, hiện đại và cập nhật (đó là sau khi đã ghép ba môn thì hàng năm được tập huấn bổ sung nội dung chương trình). 

Cuộc sống của chúng ta luôn vận động, biến đổi nên đòi hỏi giảng viên phải thường xuyên tiếp cận thông tin bổ sung kiến thức làm cho giờ giảng sinh động, phong phú. Từ đó, cung cấp những tri thức khoa học cơ bản, tạo nền tảng cho sinh viên có điều kiện tiếp thu tri thức khoa học cơ sở và tri thức khoa học chuyên ngành. Đồng thời, xây dựng được lý tưởng sống làm người và tạo được niềm tin khoa học cho sinh viên, chống lại những quan điểm duy tâm, tiêu cực như tư tưởng "định mệnh", lười biếng, thiếu ý chí vươn lên.

Ngoài ra còn chống lại sự phiến diện, quan điểm siêu hình, nhìn nhận sự vật hiện tượng trong mối quan hệ cô lập, tách biệt, không thấy được sự vận động và phát triển của chúng. 

Sự thống nhất giữa tính khoa học, tính giáo dục và tính nghề nghiệp thể hiện ở chức năng giáo dục phẩm chất đạo đức cho sinh viên - một chức năng quan trọng của môn học. Thông qua nội dung của các chuyên đề, đội ngũ giảng viên đã trực tiếp cung cấp những tri thức khoa học, lý luận để xây dựng nên thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học, lòng yêu nước ở sinh viên, hình thành phẩm chất đạo đức cần thiết để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, phù hợp với định hướng nghề nghiệp theo mục tiêu đào tạo của Trường đại học Nha Trang - một nguồn lực rất quan trọng đủ chất và lượng cung cấp cho xã hội.
Quá trình giảng môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, giảng viên có nhiệm vụ phát triển trí tuệ cho sinh viên. Đây là quá trình rèn luyện cho sinh viên năng lực tư duy biện chứng, điều này hết sức cần thiết, do vậy làm thế nào để bài giảng của giảng viên phải góp phần giúp sinh viên có khả năng tự phê phán, phân tích, đánh giá các quan điểm lý luận với tư duy biện chứng khoa học, để tiếp thu cái mới, cái tiến bộ và cách mạng, đồng thời phê phán, khắc phục cái lạc hậu, sai lầm đang cản trở quá trình phát triển của nhân loại nói chung và của Việt Nam nói riêng. Từ đó hình thành được tính độc lập trong nghiên cứu, học tập của sinh viên và sử dụng được lý luận, tri thức để giải quyết được những vấn đề mà cuộc sống đặt ra. 
Đặc biệt, khi quan điểm, lập trường, đạo đức, lối sống cách mạng của chủ nghĩa xã hội khoa học và tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành máu thịt, trở thành ý chí, khát vọng, trở thành nghị lực, tình cảm chi phối hành động của sinh viên thì sau khi ra trường họ sẽ trở thành một con người hữu ích cho xã hội, biết cách sử lý trước các tình huống cám dỗ của cuộc sống.

3. Bảo đảm sự thống nhất của kiến thức và tư duy sáng tạo mềm dẻo
Đã có nhiều giảng viên vận dụng nguyên tắc này khá thành công khi giảng dạy theo phương pháp nêu vấn đề hoặc đối thoại. Nhằm tăng cường vận dụng hệ thống các phương pháp nhận thức khoa học vào quá trình giáo dục sinh viên. Phương pháp này đòi hỏi giảng viên phải tập trung vào người học và họat động học, lấy sinh viên làm trung tâm. Những tình huống có vấn đề được giảng viên nêu ra trong giờ học phải gây được hứng thú học tập cho sinh viên, kích thích tính tích cực tự học, tự nghiên cứu trong học tập. 

Ví dụ khi giảng chương V: "Học thuyết giá trị thặng dư", giảng viên có thể nêu các tình huống có vấn đề bằng các câu hỏi như: Để giải quyết mâu thuẫn của công thức chung C.Mác đã làm gì? Khi nào thì tiền trở thành tư bản? Hãy làm rõ tiền là một hàng hóa đặc biệt? Sự chuyển hóa của các hình thái tư bản nói lên điều gì?... 

Thông qua thảo luận, trao đổi  sinh viên sẽ nhanh chóng tiếp thu được kiến thức cơ bản và hiểu sâu sắc hơn về các phạm trù: Tư bản, hàng hóa sức lao động, tư bản bất biến, tư bản khả biến, tư bản cố định, tư bản lưu động, giá trị thặng dư, lợi nhuận...  quy luật giá trị thặng dư, quy luật tích lũy tư bản ... Trong quá trình đó sẽ xuất hiện những sinh viên giỏi, tích cực, ham học nổi lên như những "ngôi sao học đường". Chính vì vậy, đã tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên trong việc hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu, tự học tập. Đây là quá trình dạy học  thống nhất với quá trình nhận thức có tính chất nghiên cứu của sinh viên trên cơ sở khả năng độc lập, sáng tạo, mềm dẻo phát triển ở mức cao, dưới tác dụng hướng dẫn của giảng viên.

 4. Bảo đảm sự thống nhất giữa cá nhân và tập thể trong quá trình dạy học
Nguyên tắc này được vận dụng nhiều trong giờ thảo luận. Quỹ thời gian thực hiện thảo luận cho mỗi đơn vị học trình của môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn được chúng tôi khai thác sử dụng triệt để. Việc tổ chức thảo luận trong giảng dạy ở trường đang ngày càng phát huy vai trò tích cực về nhiều mặt đối với cả giảng viên và sinh viên, thảo luận giúp cho sinh viên chủ động trong nghiên cứu, tiếp thu kiến thức môn học và rèn luyện tư duy lôgíc, sự chững chạc, khả năng thuyết trình trước đông người. 

Cách học này tạo điều kiện sinh viên giúp nhau trong học tập được rất nhiều. Có những khái niệm, phạm trù và nội dung, yêu cầu, tác dụng, hình thức biểu hiện, cơ chế hoạt động của các quy luật kinh tế rất trừu tượng, nhưng qua thảo luận, trao đổi ở nhóm, tổ, có sự hướng dẫn của giảng viên, sinh viên nhanh chóng lĩnh hội được tri thức. Là sự chuyển hóa từ nguyên lý tới quan điểm độc lập, nhận biết được đúng, sai,  xây dựng niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Qua đó, sinh viên sẽ yên tâm hứng thú trong học tập và định hướng nghề nghiệp cho tương lai rõ ràng hơn. Còn đối với giảng viên, sau mỗi giờ thảo luận sẽ nắm bắt được tình hình học tập của sinh viên, của nhóm học và của cả lớp trên cả các phương diện: thái độ, kiến thức và phương pháp. Từ đó, giảng viên có thể mở rộng hay thu hẹp mức độ nông, sâu của nội dung, tạo điều kiện cho sinh viên gắn hoạt động học tập với thực tiễn bằng việc sử lý các tình huống trong cuộc sống đặt ra. 

5. Kết luận, đề nghị và ý kiến trao đổi

Bài tham luận khoa học nhằm trao đổi việc vận dụng đúng các nguyên tắc dạy học là một giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ở đại học Nha Trang. Đồng thời, để chúng ta tiếp tục phát huy tính hợp lý của nguyên tắc một cách sáng tạo trong quá trình giảng dạy môn học này theo tín chỉ, chúng ta rút ra một số kết luận như sau:

Một là, thực hiện nguyên tắc dạy học đại học trong giảng dạy môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin sẽ hình thành thế giới quan khoa học và những phẩm chất đạo đức cần thiết cho sinh viên như: tinh thần khắc phục khó khăn, lòng say mê và hứng thú học tập, trung thực, dũng cảm và có ý thức tổ chức kỷ luật. Tạo được động lực giúp sinh viên giải quyết mâu thuẫn nảy sinh trong học tập. Từ đó, sinh viên sẽ tìm ra được cái mới về tri thức, kỹ năng rèn luyện phẩm chất hoạt động trí tuệ.

Hai là, qua áp dụng các nguyên tắc dạy học đại học, chúng ta tìm được các hình thức tổ chức, phương pháp dạy phù hợp với đối tượng sinh viên và nội dung của từng chương giảng, sẽ kích thích được tính tích cực, độc lập, sáng tạo trong học tập của sinh viên - với tư cách là vai trò chủ thể của nhận thức.

Ba là,  khi dạy học, giảng viên chủ động nắm bắt được trình độ nhận thức của sinh viên để xây dựng một hệ thống câu hỏi, tình huống phù hợp với đối tượng nhận thức theo mức độ từ thấp đến cao để phát huy năng lực nhận thức.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả vận dụng các nguyên tắc dạy học ở đại học, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chúng tôi xin đề nghị với Nhà trường, khoa và tổ môn học và cá nhân giảng viên:

Một là, cần cung cấp đủ giáo trình và tài liệu tham khảo, nhất là hệ thống âm ly, ánh sáng, máy chiếu nhưng phải đảm bảo chất lượng để phục vụ cho họat động giảng dạy và học tập của sinh viên.
Hai là, đề nghị Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học không nên xếp giờ thảo luận hai tiết học tính một tiết nó ảnh hưởng rất nhiều đến quỹ thời gian của sinh viên. Không nên bố trí lớp học quá đông (vượt quá quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo), để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận dụng các nguyên tắc dạy học ở đại học.

Ba là, đề nghị khoa quan tâm nhiều hơn trong việc phân bố giờ giảng cho giáo viên sao cho phù hợp, đồng thời duy trì hội nghị khoa học về chuyên môn nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ và học hỏi lẫn nhau để bổ sung kiến thức cho bài giảng thêm sinh động.

Bốn là, khi dự giờ của giảng viên nên căn cứ vào hiệu quả vận dụng các nguyên tắc dạy học làm tiêu chí để đánh giá chất lượng bài giảng. Trong quá trình đánh giá cần khách quan không nên coi trọng nguyên tắc này, hoặc xem nhẹ nguyên tắc khác.

Năm là, mỗi giảng viên phải ý thức được mặt hạn chế của bản thân để có kế hoạch bồi dưỡng, học tập rèn luyện nâng cao trình độ, vươn lên đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ dạy học ở đại học trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ý kiến trao đổi:
1. Vận dụng nguyên tắc này sẽ bị hạn chế, nếu công tác chuẩn bị của giảng viên sơ sài, không tạo được mối quan hệ dân chủ, bình đẳng giữa thầy và trò trong dạy và học?

 2. Điều cần tránh trong vận dụng nguyên tắc một là sự nghèo nàn thông tin trong bài giảng, đưa ra những thông tin thiếu căn cứ khoa học, thiếu tính hệ thống và lạc hậu đến người học?

3. Điểm hạn chế khi vận dụng nguyên tắc này là sinh viên còn thiếu nhiều tài liệu tham khảo?

4. Số lượng sinh viên trong mỗi lớp quá đông (đặc biệt đối với những lớp ghép), việc vận dụng nguyên tắc này còn gặp nhiều khó khăn và đôi khi chưa đạt được kết quả như mong muốn?
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